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Thông Điệp từ Trợ Lý Giám Đốc Học Vụ

Thân gửi các em Học Sinh của Khu Học Chánh Seattle, 

Sau đây là phần giới thiệu về quy trình đăng ký khóa học trung học cơ sở của Khu Học Chánh Seattle cho năm học 2025 - 2026. Phần này được biên 
soạn để hỗ trợ các em đưa ra các quyết định giáo dục sau khi được cung cấp thông tin để chuẩn bị cho tương lai của các em và để bổ sung thêm 
thông tin mà các em nhận được từ trường của mình. 

Các giáo viên và nhân viên của chúng tôi nỗ lực hết mình để mang lại cho các em những trải nghiệm đầy thử thách và có ý nghĩa trong khi giảng dạy 
các kỹ năng giúp các em chuẩn bị lên cấp trung học phổ thông. Hướng dẫn trong phần giới thiệu này giúp các em chuẩn bị cho lớp 6, lớp 7 và lớp 8. 
Hãy sử dụng hướng dẫn này khi các em chuẩn bị cho năm học tiếp theo và những năm sau đó. 

Khu Học Chánh Seattle mong muốn tất cả các em học sinh đều có thể tiếp cận và thành công trong các khóa học thuộc nhiều lĩnh vực môn học, bao 
gồm Ngôn Ngữ Anh, Khoa Học Xã Hội, Khoa Học, Toán, Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn, Giáo Dục Thể Chất, Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật và 
Ngôn Ngữ Thế Giới. Khu học chánh của chúng ta đã đưa ra một cam kết cụ thể để đảm bảo những học sinh ít có cơ hội nhận được nền giáo dục công 
bằng sẽ có quyền tiếp cận lớn hơn với những chương trình này. 

Chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ hữu ích cho các em khi cung cấp hướng dẫn chung về trường trung học cơ sở trong Khu Học Chánh Seattle. Tài liệu 
này còn bao gồm bản tóm tắt các khóa học mà các em cần để lên cấp trung học phổ thông, chẳng hạn như các điều kiện tốt nghiệp, Kế Hoạch Trong 
và Sau Trung Học Phổ Thông và trình tự các khóa học được đề xuất theo lĩnh vực nội dung. 

Nếu có thắc mắc về các khóa học mà trường của các em cung cấp, vui lòng liên hệ với giáo viên, cố vấn hoặc quản trị viên tại trường của mình. Họ 
luôn sẵn sàng hỗ trợ các em. Khi chuẩn bị lập kế hoạch cho vài năm tới tại Khu Học Chánh Seattle, chúng tôi khuyến khích các em cân nhắc những 
điểm sau:

 J Năm học nào cũng rất quan trọng! Việc chuẩn bị cho chương trình đại học và nghề nghiệp bắt đầu ngay từ bậc tiền mẫu giáo và tiếp diễn 
đến bậc trung học phổ thông, trong đó lớp 6 là một năm đặc biệt quan trọng. 

 J Hãy dự đoán! Yếu tố dự báo tốt nhất cho sự thành công ở trường trung học phổ thông là việc hoàn thành chương trình giảng dạy nghiêm ngặt 
ở cấp cơ sở. 

 J Thiết lập mục tiêu của em! Đánh giá những việc các em muốn làm, sau đó lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đó. 

 J Đến lúc bắt đầu rồi! Hãy bắt đầu sớm để xác định khóa học nào sẽ giúp các em thành công nhất ở trường trung học phổ thông.

 J Về đích một cách mạnh mẽ! Lập kế hoạch thử thách bản thân trong năm lớp 8. 

 J Chia sẻ suy nghĩ của các em và lập kế hoạch! Thảo luận về quy trình này với gia đình và chia sẻ các mục tiêu trong chương trình trung học 
phổ thông của các em. Các thành viên gia đình là những người đồng hành quan trọng trong việc xây dựng Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học 
Phổ Thông của các em. 

Chúng tôi chúc các em thành công khi tận dụng tối đa các cơ hội có sẵn tại Khu Học Chánh Seattle. 

Thân ái, 

Tiến Sĩ Mike Starosky, 
Trợ Lý Giám Đốc Học Vụ
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Thông Tin Liên Hệ Của Trường Học Dành Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở và Mẫu Giáo-Lớp 8

Để biết thêm thông tin về trường, vui lòng truy cập www.seattleschools.org/schools/

Trường Trung Học Cơ Sở

Aki Kurose Middle School
3928 S Graham St. 
Seattle, WA 98118 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-7700

Denny International  
Middle School
2601 SW Kenyon St. 
Seattle, WA 98126 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-9000

Eckstein Middle School
3003 NE 75th St. 
Seattle, WA 98115 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-5010

Hamilton International 
Middle School
1610 N 41st St. 
Seattle, WA 98103 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-5810

Jane Addams Middle School
11051 34th Ave. NE 
Seattle, WA 98125 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-4500

Madison Middle School
3429 45th Ave. SW 
Seattle, WA 98116 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-9200

McClure Middle School
1915 1st Ave. W 
Seattle, WA 98119 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-1900

Meany Middle School
301 21st Ave. E 
Seattle, WA 98112 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-413-2100

Mercer International  
Middle School
7201 Beacon Ave S 
Seattle, WA 98108 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-8000

Robert Eagle Staff  
Middle School
1330 N 90th St. 
Seattle, WA 98103 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-413-2300

Washington Middle School
2101 S Jackson St. 
Seattle, WA 98144 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-2600

Whitman Middle School
9201 15th Ave. NW 
Seattle, WA 98117 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-1200

Trường Từ Mẫu Giáo-Lớp 8

Broadview-Thomson K-8
13052 Greenwood Ave. N 
Seattle, WA 98133 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-4080

Cascade Parent Partnership
2919 1st Ave W 
Seattle, WA 98119 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-743-3900

Catharine Blaine K-8
2550 34th Ave. W 
Seattle, WA 98199 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-1920

Hazel Wolf K-8
11530 12th Ave. NE 
Seattle, WA 98125 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-4610

Licton Springs K-8
3015 NW 68th St. 
Seattle, WA 98117 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-743-3700

Louisa Boren STEM K-8
5950 Delridge Way SW 
Seattle, WA 98106 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-8450

Orca K-8
5215 46th Ave. S 
Seattle, WA 98118 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-6900

Pathfinder K-8
1901 SW Genesee St. 
Seattle, WA 98106 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-9710

Salmon Bay K-8
1810 NW 65th St. 
Seattle, WA 98117 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-1720

South Shore PK-8
4800 S Henderson St. 
Seattle, WA 98118 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-7600

TOPS K-8
2500 Franklin Ave. E 
Seattle, WA 98102 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-3510

http://www.seattleschools.org/schools/
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Trường Trung Học Cơ Sở Cung Cấp 
Những Khóa Học Gì?

Bậc trung học cơ sở là thời điểm các em có nhiều sự lựa chọn, tự do và trách nhiệm hơn - tất cả đều là một phần của quá trình trưởng thành. Danh mục này 
sẽ giúp các em hiểu rõ một số thay đổi và lựa chọn mà các em sẽ trải qua ở bậc trung học cơ sở.

Các Khóa Học Dự Kiến

Trong thời gian học bậc trung học cơ sở, học sinh sẽ 
tham gia vào:

 J 3 năm học Ngôn Ngữ ở lớp 6, 7 và 8.

 J 3 năm học Nghiên Cứu Xã Hội ở lớp 6, 7 và 8.

 J 3 năm học Toán ở lớp 6, 7 và 8.

 J 3 năm học Khoa Học ở lớp 6, 7 và 8.

 J Mỗi năm 1 học kỳ học Nghệ Thuật Thị Giác hoặc Biểu Diễn ở lớp 6, 
7 và 8.

 J 1 học kỳ học Giáo Dục Thể Chất ở lớp 6, 7 và 8. Nhà trường có thể 
miễn cho học sinh không cần tham gia vì lý do khuyết tật thể chất, 
tín ngưỡng tôn giáo hoặc tham gia các hoạt động thể thao theo 
hướng dẫn của tiểu bang. Tuy nhiên, nhà trường vẫn cần đảm bảo 
học sinh có cơ hội học kiến   thức nội dung nhận thức của môn Giáo 
Dục Thể Chất.

 J Các bài học giáo dục sức khỏe trong các tiết Khoa Học lớp 6, 7 và 8.

 J Khóa Học Lập Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học Phổ Thông.

Các Thuật Ngữ Quan Trọng Ở Trường 
Trung Học Cơ Sở

Tự Chọn

Các môn tự chọn bao gồm nghệ thuật, ban nhạc, hợp xướng, dàn nhạc, 
khoa học người máy, công nghệ, v.v. Các lựa chọn khác nhau tùy theo 
trường trung học cơ sở.

Bảng Điểm

Bảng điểm là bản ghi chép lại các khóa học và điểm số ở trường trung học 
phổ thông của học sinh. Học sinh phải đạt được ít nhất 0,5 tín chỉ trung 
học phổ thông để có bảng điểm. Học sinh có thể đạt được tín chỉ trung 
học phổ thông ở bậc trung học cơ sở.

Ý Tưởng Tổ Chức Quan Trọng

Mỗi học sinh đều khác nhau về khả năng tổ chức.  Hãy xem bên dưới để 
biết một số lời khuyên tổ chức giúp các em thành công hơn!

Sổ Kế Hoạch hoặc Lịch

Theo dõi các bài tập trên lịch hoặc sổ kế hoạch để giúp các em hoàn thành 
bài tập. Đảm bảo ghi số trang, tài liệu cần thiết và hạn nộp. Hãy nhớ rằng 
ngay cả khi các em không có bài tập cụ thể nào phải nộp trên lớp thì các 
em vẫn nên đọc sổ kế hoạch mỗi ngày. 

Hệ Thống Tổ Chức

Thông thường các em sẽ có sáu tiết học. Chúng tôi khuyên các em nên bố 
trí mỗi tiết học một khu vực riêng, chẳng hạn như bìa cứng có ngăn chia, 
phong bì gấp, cặp, v.v. 

Bất kể các em sử dụng hệ thống nào:

 J Hãy đưa tất cả bài tập của từng tiết vào phần thích hợp.

 J Có thể hữu ích khi để bài tập về nhà ở một nơi cố định mỗi khi hoàn 
thành để các em có thể dễ dàng tìm thấy khi đến hạn nộp bài. 

Lời Khuyên Làm Bài Tập Về Nhà

Tìm không gian học tập

Cố gắng tìm một nơi ít gây mất tập trung nhất, tránh xa TV và điện thoại di 
động. Liên hệ với thủ thư của trường để tìm thời gian học tập lý tưởng tại 
thư viện trường.

Hãy yêu cầu giúp đỡ nếu cần

Các em cũng có thể hỏi giáo viên, cố vấn hoặc nhân viên khác để xem họ 
có thời gian hỗ trợ các em ngoài giờ học hay không. Có thể có thêm sự trợ 
giúp trong giờ ăn trưa hoặc sau giờ học.

Tìm bạn học 

Nếu các em gặp khó khăn khi làm bài tập về nhà, các em có thể liên hệ với 
những người bạn đáng tin cậy để được giúp đỡ.
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Chia nhỏ các dự án lớn thành các bước nhỏ hơn 

Tạo một dòng thời gian bắt đầu từ ngày đến hạn nộp bài tập và làm việc 
ngược lại.  Tiếp theo, hãy sử dụng sổ kế hoạch để lên lịch cho từng phần 
của dự án mà các em cần hoàn thành. Nếu các em cần trợ giúp, hãy nhờ 
người lớn hoặc giáo viên giúp đỡ.

Nộp bài tập về nhà 

Nếu các em quên nộp bài tập về nhà, điểm tổng của các em sẽ bị ảnh 
hưởng xấu.

 J Cất bài tập về nhà ở nơi dễ tìm.

 J Hãy lấy bài tập về nhà ra ngay khi vào lớp.

 J Khi nộp bài tập về nhà, hãy đánh dấu vào sổ kế hoạch.

Chuẩn bị từ tối hôm trước 

Soạn sách vở ngay sau khi hoàn thành bài tập về nhà. Đảm bảo rằng các 
em có đầy đủ bài tập và tài liệu cần thiết cho ngày hôm sau. Đặt cặp sách ở 
nơi các em có thể dễ lấy để mang đến trường.

Mạng Lưới Hỗ Trợ

Hỏi giáo viên

Nếu các em gặp khó khăn trên lớp, hãy tìm sự trợ giúp ngay! Hãy liên hệ 
với giáo viên của các em ngay khi các em cảm thấy bối rối hoặc không 
chắc chắn bằng cách:

 J Gửi email

 J Ở lại sau giờ học để nhờ giúp đỡ thêm. 

*Đảm bảo rằng các em cho giáo viên biết chính xác các em đang gặp khó 
khăn gì khi yêu cầu giúp đỡ. 

Ví dụ: “Thầy/cô có thể giảng cho em về phân số không? Em bối rối không biết 
khi nào thì nhân và khi nào thì chia.”

Nói chuyện với cha mẹ hoặc người giám hộ của  
các em

Hãy ngồi xuống cùng cha mẹ hoặc người giám hộ và chia sẻ thành thật  
về những điều các em đang gặp khó khăn. Cùng nhau thảo luận để lập  
kế hoạch.

Yêu cầu nói chuyện với cố vấn của các em

Các cố vấn rất muốn giúp đỡ học sinh. Xếp lịch họp để thảo luận:

 J Tình bạn hoặc vấn đề cá nhân

 J Những khó khăn trong học tập

 J Thắc mắc về lịch trình

 J Giải quyết xung đột

 J Chiến lược đối phó

 J Kỹ năng học tập 

 J Lập kế hoạch học đại học và nghề nghiệp  

Nhờ bạn bè giúp đỡ

Bạn bè có thể là nơi tuyệt vời để chia sẻ những vấn đề hàng ngày, nhưng 
nếu vấn đề của các em liên quan đến an toàn, hãy sử dụng mạng lưới hỗ 
trợ của người lớn. Hãy nhớ rằng tình bạn sẽ thay đổi khi con người trưởng 
thành và nhóm bạn của các em cũng thay đổi theo thời gian.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh

Học sinh cũng có thể tiếp cận các dịch vụ bổ sung nếu các em có Kế Hoạch 
Giáo Dục Cá Nhân (IEP), cần dịch vụ đa ngôn ngữ hoặc dịch vụ học tập 
nâng cao. Để tìm hiểu thêm thông tin về các dịch vụ này, vui lòng truy cập 
các trang web sau:

 J Những học sinh có IEP (Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt) - https://www.
seattleschools.org/departments/special-education/

 J Người Học Đa Ngôn Ngữ - https://www.seattleschools.org/
departments/multilingual/

 J Người Học Nâng Cao - https://www.seattleschools.org/
departments/advanced-learning/

Hoạt Động và Câu Lạc Bộ

Ở trường trung học cơ sở, một trong những cách tốt nhất để kết bạn  
mới và thử nghiệm những điều khác biệt là tham gia các hoạt động! Hãy 
liên hệ với trường trung học cơ sở của các em để tìm hiểu những cơ hội 
hiện có.

Câu Lạc Bộ

Các câu lạc bộ sau giờ học bao gồm: báo trường, kỷ yếu, câu lạc bộ nghệ 
thuật, câu lạc bộ robot, câu lạc bộ toán, câu lạc bộ trò chơi, câu lạc bộ cờ 
vua, câu lạc bộ khoa học, câu lạc bộ đa dạng, câu lạc bộ kịch, GSA, ban 
nhạc jazz, v.v. Hãy liên hệ với trường trung học cơ sở tương lai của các em 
để xem họ cung cấp những câu lạc bộ gì. Tham gia câu lạc bộ là cách tuyệt 
vời để gặp gỡ nhiều người mới. 

https://www.seattleschools.org/departments/special-education/
https://www.seattleschools.org/departments/special-education/
https://www.seattleschools.org/departments/multilingual/
https://www.seattleschools.org/departments/multilingual/
https://www.seattleschools.org/departments/advanced-learning/
https://www.seattleschools.org/departments/advanced-learning/
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Nhóm Có Cùng Sở Thích

Nhiều trường trung học cơ sở cung cấp các nhóm có cùng sở thích vào 
ban ngày để tạo cơ hội cho học sinh gặp gỡ những người có cùng sở thích 
hoặc hoàn cảnh.

Giúp Đỡ Làm Bài Tập Về Nhà

Nhiều trường có câu lạc bộ hỗ trợ làm bài tập về nhà hoặc thời gian học 
sau giờ học. Đây là cách tuyệt vời để nhận được sự trợ giúp từ giáo viên, sử 
dụng máy tính hoặc tài nguyên của trường và học tập với những học sinh 
đang làm bài tập tương tự.

Thể Thao

Học sinh đủ điều kiện tham gia các môn thể thao bắt đầu từ lớp 7, theo 
quy định của WIAA. Học sinh lớp 6 có thể tham gia các môn thể thao ở 
trường trung học cơ sở. Để đủ điều kiện, học sinh phải duy trì điểm trung 
bình GPA là 2,0 và hoàn tất các mẫu đơn đăng ký bắt buộc. Các môn thể 
thao hiện tại ở trường trung học cơ sở là:

 J Mùa Thu: Bóng Đá Nữ, Ném Đĩa Bay Hỗn Hợp

 J Mùa Đông: Bóng Rổ Nam và Nữ

 J Mùa Xuân: Bóng Chuyền Nữ, Điền Kinh Nam Nữ, Bóng Đá Nam

Lưu ý: Các môn Chạy Việt Dã và Đấu Vật không được cung cấp ở bậc trung 
học cơ sở.

Xem Điểm Số

Ở trường trung học cơ sở, các em nên hình thành thói quen kiểm tra điểm 
trực tuyến ít nhất một lần mỗi tuần. Điều này cho phép các em kiểm tra lại 
xem giáo viên đã nhận được bài tập các em nộp chưa và theo dõi bài tập. 
Có thể mất khoảng hai tuần để thu bài, chấm điểm và ghi chép trực tuyến. 
Hãy trao đổi với giáo viên nếu các em có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

The Source

The Source là công cụ giao tiếp trực tuyến của Khu Học Chánh Seattle  
cho phép phụ huynh, người giám hộ và học sinh xem thời khóa biểu, 
chuyên cần, điểm đánh giá, v.v. Để đăng nhập, hãy truy cập  
https://ps.seattleschools.org/public/.

https://ps.seattleschools.org/public/
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Trung Học Cơ Sở Chuẩn Bị Lên Trung Học Phổ Thông và Sau Trung Học Phổ Thông

Từ lớp 6 đến lớp 12, các em sẽ tham gia lập Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học Phổ Thông bằng cách đặt ra các mục tiêu, tìm hiểu sở thích và nghề nghiệp, 
xây dựng khóa học 4 năm và kế hoạch cụ thể sau trung học phổ thông để đạt được mục tiêu cá nhân của mình. Các em sẽ học các bài học trên lớp, sử 
dụng ứng dụng Naviance, tham gia các sự kiện và gặp gỡ các cố vấn của nhà trường, nhân viên tư vấn, người chăm sóc, người lớn tuổi hoặc người lớn 
đáng tin cậy để xây dựng và cập nhật kế hoạch của mình mỗi năm. 

Lớp 6 – Khóa Học:

Khám Phá Roadtrip Nation 
Học sinh tìm hiểu về lộ trình sự nghiệp được 
những người trong lĩnh vực này quan tâm.  
Học sinh suy ngẫm về việc những cuộc phỏng 
vấn này ảnh hưởng như thế nào đến mục  
tiêu sau trung học cơ sở hoặc các yếu tố chủ  
đề khác.

Có Ngân Sách Hạn Hẹp 
Học sinh sẽ được học các từ vựng cơ bản về 
kiến   thức tài chính và thực hành lập ngân sách 
bao gồm cả tiền tiết kiệm và chi phí.

Lớp 7 – Khóa Học:

Hoàn Thành Career Key
Học sinh tìm hiểu về các kiểu tính cách của 
người Hà Lan và mối liên quan của các sở thích 
khác nhau của họ với các lựa chọn nghề nghiệp. 
Học sinh tìm hiểu nghề nghiệp và cân nhắc xem 
sở thích của mình có thể giúp xác định mục tiêu 
nghề nghiệp như thế nào.

Từ Vựng Hỗ Trợ Tài Chính và Tìm Kiếm 
Học Bổng 
Học sinh biết rằng mình có thể nhận học bổng 
ở mọi lứa tuổi để có nhiều học bổng khi lên lớp 
12, cách tìm kiếm Học Bổng trên Naviance bằng 
công cụ tìm kiếm học bổng và học Từ Vựng về 
Hỗ Trợ Tài Chính.

Lớp 8 – Khóa Học:

Sổ Kế Hoạch Khóa Học
Học sinh tìm hiểu về các điều kiện tốt nghiệp và 
cách lập kế hoạch các khóa học giúp các em đạt 
được mục tiêu tốt nghiệp.

Bảng Lương
Học sinh học cách đọc bảng lương và các khái 
niệm, từ vựng cơ bản liên quan đến bảng  
lương cũng như khả năng kiếm được việc làm 
trong tương lai dựa trên nhu cầu về lực lượng 
lao động.

Lớp 9 – Khóa Học:

Cách Phục Hồi Nhanh Chóng: Khám Phá 
Điểm Mạnh
Học sinh hiểu được điểm mạnh cá nhân của 
mình và cách sử dụng điểm mạnh đó để đạt 
được mục tiêu, khám phá nghề nghiệp liên 
quan đến điểm mạnh của mình và cách sử dụng 
điểm mạnh đó khi gặp thử thách.

Điều Kiện Tuyển Sinh và Lập Kế Hoạch 
Khóa Học
Học sinh tìm hiểu về các điều kiện tuyển sinh 
cho chương trình Học Nghề, cao đẳng 2 và 4 
năm và cách lập kế hoạch để đưa các yêu  
cầu đó vào khóa học của mình. Học sinh  
đánh giá các khóa học trước đây và mục tiêu 
nghề nghiệp.

Lớp 10 – Khóa Học:

Ra Quyết Định, Lập Kế Hoạch
Học sinh sẽ học cách đặt mục tiêu và lập kế 
hoạch có chủ đích để đạt được mục tiêu  
của mình.

Soạn Thảo Sơ Yếu Lý Lịch
Học sinh sẽ tìm hiểu các thành phần cơ bản của 
một bản sơ yếu lý lịch và những lý do khác nhau 
khiến chúng trở nên cần thiết. Học sinh tạo một 
bản sơ yếu lý lịch cơ bản mà có thể sử dụng để 
tìm kiếm việc làm, xin học bổng hoặc đưa vào 
các bộ hồ sơ xin việc khác.

Lớp 11 – Khóa Học:

SuperMatch: Ra Quyết Định Sáng Suốt
Học sinh tìm hiểu về việc ra quyết định có hiểu 
biết, xác định các giá trị và ưu tiên của mình 
và cách sử dụng các yếu tố đó để đánh giá các 
trường đại học nhằm xác định xem trường đại 
học đó có những điều các em cần hay không 
và các trường đại học yêu thích có những điều 
các em cần. Sau đó, học sinh thảo luận về cách 
sử dụng quy trình này để đưa ra các quyết định 
khác, chẳng hạn như mua ô tô, lựa chọn nghề 
nghiệp và lập kế hoạch chương trình sau trung 
học phổ thông khác.

Cuộc Đời Của Tôi, Quyết Định Của Tôi: 
Đánh Giá Chi Phí Sau Trung Học  
Phổ Thông
Học sinh được học về lãi kép và so sánh tổng 
chi phí sau trung học phổ thông với mức lương 
cho mục tiêu nghề nghiệp của mình. Học sinh 
được khuyến khích xem xét những chi phí này 
có thể ảnh hưởng như thế nào đến chi phí sinh 
hoạt và các mục tiêu khác của mình, chẳng 
hạn như chi phí đi lại, mua ô tô, v.v. Học sinh 
được khuyến khích chia sẻ những phát hiện 
của mình với gia đình để giúp đưa ra quyết 
định sáng suốt về kế hoạch sau khi tốt nghiệp 
trung học phổ thông. Giáo viên được khuyến 
khích xem Borrowed Future cùng học sinh sau 
giờ học.

Chuẩn Bị Sơ Yếu Lý Lịch và Đơn Xin Việc
Học sinh cập nhật sơ yếu lý lịch và tìm hiểu 
mức độ tương đồng giữa sơ yếu lý lịch và đơn 
xin việc. Học sinh tìm hiểu về các mốc thời gian 
nộp đơn xin việc sau khi tốt nghiệp trung học 
phổ thông để chuẩn bị cho năm cuối cấp.

Lớp 12 – Khóa Học:

Không bắt buộc: Thêm ít nhất hai 
trường đại học hoặc các hoạt động áp 
dụng khác vào danh sách hồ sơ xin việc
Học sinh xem lại quy trình nộp đơn xin việc sau 
khi tốt nghiệp trung học phổ thông và yêu cầu 
bảng điểm. Học sinh thảo luận và tìm hiểu các 
lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Hoàn thành Khảo Sát Ra Trường Của 
Học Sinh Năm Cuối
Học sinh đánh giá trải nghiệm khi học ở trường, 
hoàn thành Khảo Sát Tốt Nghiệp SPS và viết thư 
cảm ơn những người đã hỗ trợ mình. Quá trình 
này cung cấp bằng chứng cho thấy tất cả học 
sinh đều có kế hoạch sau khi tốt nghiệp trung 
học cơ sở.

https://www.ramseysolutions.com/shows/borrowed-future-documentary
https://www.ramseysolutions.com/shows/borrowed-future-documentary
https://www.ramseysolutions.com/shows/borrowed-future-documentary
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Lập Kế Hoạch Trong và  
Sau Trung Học Phổ Thông

Quá trình lập kế hoạch trong và sau trung học phổ thông là quá trình dạy 
học sinh cách hy vọng vào tương lai. Hy vọng có mục tiêu, nhìn thấy lộ 
trình và động lực để đạt được mục tiêu đó. Lập Kế Hoạch Trong và Sau 
Trung Học Phổ Thông cho phép tất cả học sinh:

 J tham gia vào các hoạt động khám phá nghề nghiệp để khơi dậy ý 
tưởng cho tương lai, 

 J suy ngẫm và củng cố các kỹ năng cần thiết ở trường trung học phổ 
thông và sau trung học phổ thông

 J là nền tảng được sử dụng để lập kế hoạch ghi lại các chuẩn mực cần 
thiết để đạt được mục tiêu của các em

 J xem xét ở mỗi cấp lớp để phản ánh những bài học kinh nghiệm và 
kỹ năng đã cải thiện 

 J chỉnh sửa hoặc cập nhật khi có những ý tưởng hoặc trải nghiệm mới 
thay đổi con đường của các em

 J Hướng dẫn Lập Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học Phổ Thông tốt 
nhất nên kết hợp sự phát triển về mặt Xã Hội - Cảm Xúc, Kỹ Năng 
Thế Kỷ 21 và các kết nối học thuật. 

Văn hóa chuẩn bị sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp bao gồm việc hiểu 
rõ bản thân, khám phá nghề nghiệp, phát triển kỹ năng và lập kế hoạch 
nghề nghiệp.

1) Hiểu Rõ Bản Thân 

Trước hết, hãy hiểu rõ bản thân, sở thích và điểm mạnh của các em. 

Hãy tìm hiểu về cộng đồng và gia đình của các em, sức mạnh tập thể và 
những hiểu biết chung. Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học Phổ Thông sẽ  
sử dụng các công cụ để tìm nghề nghiệp phù hợp với những điều này.  
Các em có thể sẽ tìm thấy những điều bất ngờ.

2) Khám Phá Nghề Nghiệp 

Việc tìm hiểu và trải nghiệm nhiều nghề nghiệp khác nhau rất quan trọng 
để giúp đưa ra những quyết định sáng suốt. Khám phá nghĩa là xem xét 
các sở thích, kỹ năng và giá trị khác nhau trong rất nhiều lựa chọn. 

Sở thích và nghề nghiệp của các em có liên quan như thế nào với các tùy 
chọn khóa học của chúng tôi? Cần có những kỹ năng nào để được tuyển 
dụng cho nhiều nghề nghiệp khác nhau? Làm thế nào để xác định khóa 
đào tạo cần thiết để được tuyển dụng cho những nghề nghiệp đó?

3) Phát Triển Kỹ Năng 

Đặt ra mục tiêu, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định và khả năng chịu 
đựng là các ví dụ về những kỹ năng cần thiết để đạt được thành công 
trong lớp học, công việc và cuộc sống. Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học 
Phổ Thông giúp học sinh phát triển những kỹ năng này. Học sinh cũng sẽ 
được học các kỹ năng lập sơ yếu lý lịch và nhiều kỹ năng khác để thành 
công trong thị trường việc làm.

4) Lập Kế Hoạch Nghề Nghiệp 

Các em sẽ phát triển những hiểu biết sâu sắc và các kỹ năng để tìm kiếm 
việc làm, lập sơ yếu lý lịch, lập kế hoạch học đại học, lập kế hoạch chi 
phí học đại học (hỗ trợ tài chính), đặc điểm phù hợp với đại học và nghề 
nghiệp, v.v.

Chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình đại học và nghề nghiệp là việc áp 
dụng các kỹ năng học tập, xã hội, cảm xúc và nghề nghiệp vào cuộc sống 
và thị trường việc làm. Các em cũng có thể tìm hiểu về thói quen làm việc, 
học tập kết hợp lao động công ích và phát triển nghề nghiệp.

Việc chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình đại học là một bước trong quá 
trình chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều nghề nghiệp. 

Kế hoạch của các em là công cụ và quy trình để xác định mục tiêu nghề 
nghiệp của mình và đưa ra quyết định sáng suốt. 

Quy trình này bao gồm việc tìm hiểu sở thích và điểm mạnh của bản thân 
để đặt ra mục tiêu của mình. Sau đó, các em sẽ đánh giá lại trong quá trình 
tìm hiểu thêm về bản thân và những lựa chọn nghề nghiệp của mình. 

Kế hoạch này nhằm hỗ trợ các em cùng gia đình và những người lớn tuổi 
xác định và phát triển các mục tiêu các em trên hành trình của mình.  
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Ứng dụng Naviance: Công Cụ Lập Kế Hoạch Vào Đại Học  
và Nghề Nghiệp Trực Tuyến

Ứng dụng Naviance của PowerSchool là công cụ toàn diện hỗ trợ chuẩn  
bị sẵn sàng vào đại học và làm việc dành cho học sinh từ cấp mẫu giáo 
đến lớp 12, cung cấp thông tin và tài nguyên cho phép học sinh và cố vấn 
nhà trường, giáo viên, phụ huynh và người giám hộ hợp tác để xác định 
và lập kế hoạch cho cuộc sống của học sinh sau khi tốt nghiệp trung học 
phổ thông.

Để hỗ trợ quá trình Lập Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học Phổ Thông, học 
sinh lớp 6-12 của chúng tôi sử dụng ứng dụng Naviance để tự đánh giá, 
tìm hiểu lộ trình sự nghiệp, tìm kiếm học bổng và cơ hội vừa học vừa làm, 
v.v.

Hướng Dẫn Học Sinh Đăng Nhập Naviance

Học sinh đăng nhập vào Naviance thông qua cổng thông tin dành cho học 
sinh SPS Clever

Học sinh có thể truy cập cổng thông tin và Naviance cả khi ở trường và 
ở nhà. Học sinh phải biết tên người dùng và mật khẩu do khu học chánh 
của mình cung cấp để truy cập vào cổng thông tin dành cho học sinh. Học 
sinh có thể liên hệ với bất kỳ giáo viên hoặc thủ thư nào để được hỗ trợ về 
tên người dùng và mật khẩu của mình. Tìm hiểu thêm về Cổng Thông Tin 
dành cho Học Sinh Clever.

Hướng Dẫn Phụ Huynh/Người Giám Hộ Đăng Nhập 
Naviance

Khi phụ huynh/người giám hộ truy cập thì họ chỉ có thể xem, ngoài ra họ 
có khả năng thêm trường đại học vào danh sách trường đại học tiềm năng 
của con họ.

Để yêu cầu tài khoản dành cho phụ huynh, liên hệ với Đội Ngũ Tư Vấn 
Trường Học và cung cấp tên con quý vị và trường mà trẻ đang theo học.

Lưu ý: Quý vị phải có tài khoản Source để có được tài khoản phụ huynh/
người giám hộ Naviance. Nếu hiện tại quý vị chưa có tài khoản Source, hãy 
tạo một tài khoản bằng cách làm theo hướng dẫn thiết lập.

Sau khi quý vị đăng ký tài khoản Naviance, tài khoản đó sẽ vẫn hoạt động 
miễn là học sinh của quý vị “chọn tham gia” Naviance và đã ghi danh vào 
học tại khu học chánh, quý vị có tài khoản Source đang hoạt động và quý 
vị được định danh trên hệ thống thông tin học sinh với tư cách là phụ 
huynh hoặc người giám hộ. Để yêu cầu hỗ trợ cho tài khoản Naviance của 
quý vị, vui lòng liên hệ với Đội Ngũ Tư Vấn Trường Học.

Tài nguyên dành cho phụ huynh/người giám hộ:

 J Đăng nhập vào The Source

 − Bộ phận hỗ trợ của Source: sourcesupport@seattleschools.org

 J Đăng nhập vào Cổng Thông Tin Học Sinh Clever

 J Cách lập tài khoản Source

 J Hướng dẫn học sinh truy cập Naviance ở trường và ở nhà

Cựu Học Sinh Truy Cập Naviance

Học sinh cuối cấp sẽ mất quyền truy cập vào cổng thông tin học sinh của 
khu học chánh sau khi tốt nghiệp. Những học sinh đã tốt nghiệp nếu 
muốn tiếp tục sử dụng Naviance thì phải thay đổi tên người dùng và mật 
khẩu trong Naviance trước ngày 15 tháng 7. Khi đó cựu học sinh sẽ được 
phép truy cập trực tiếp vào Naviance tại naviance.com.

Bộ Phận Hỗ Trợ Naviance Hoạt Động Trong Suốt 
Mùa Hè

Nếu các em cần trợ giúp trong mùa hè, hãy gửi yêu cầu qua Let’s Talk  
kèm theo số điện thoại nếu có thể và mô tả ngắn gọn về vấn đề hoặc  
câu hỏi của các em. Các em cũng có thể để lại tin nhắn thoại theo số  
206-743-3600.

Liên hệ với Đội Ngũ Tư Vấn qua Let’s Talk

https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=580a531143e0d00100000157&redirect_uri=https%253A%252F%252Fclever.com%252Fin%252Fauth_callback&response_type=code&state=f8c2310592a380e0e783b7549eae05b2ac46d31af847b495637970a5a8ffb310
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=580a531143e0d00100000157&redirect_uri=https%253A%252F%252Fclever.com%252Fin%252Fauth_callback&response_type=code&state=f8c2310592a380e0e783b7549eae05b2ac46d31af847b495637970a5a8ffb310
https://www.seattleschools.org/student-portal/technology-supports-for-families/digital-tools/clever/
https://www.seattleschools.org/student-portal/technology-supports-for-families/digital-tools/clever/
https://www.seattleschools.org/departments/school-counseling-and-guidance/contact-school-counseling-team/
https://www.seattleschools.org/departments/school-counseling-and-guidance/contact-school-counseling-team/
https://ps.seattleschools.org/public/account_recovery_begin.html?activate=1
https://ps.seattleschools.org/public/account_recovery_begin.html?activate=1
https://www.seattleschools.org/departments/school-counseling-and-guidance/contact-school-counseling-team/
https://ps.seattleschools.org/public/
mailto:sourcesupport%40seattleschools.org
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=580a531143e0d00100000157&redirect_uri=https%253A%252F%252Fclever.com%252Fin%252Fauth_callback&response_type=code&state=f8c2310592a380e0e783b7549eae05b2ac46d31af847b495637970a5a8ffb310
https://www.seattleschools.org/student-portal/technology-supports-for-families/source/
https://www.seattleschools.org/wp-content/uploads/2021/07/HowStudentsAccessNaviance-ADA.pdf
https://www.seattleschools.org/departments/school-counseling-and-guidance/contact-school-counseling-team/
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Điều Kiện Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông
Những trải nghiệm của học sinh SPS ở trường trung học cơ sở sẽ giúp định hình kế hoạch của các em ở trường trung học phổ thông.  

Do đó, các trang tiếp theo sẽ tóm tắt các điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông tại Khu Học Chánh Seattle.

Học sinh từ Khóa Tốt Nghiệp Năm 2021 về sau phải đạt 24 tín chỉ để được tốt nghiệp. Những điều kiện tốt nghiệp mới này do Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang 
Washington quy định. Hội đồng đặt ra những điều kiện mới này nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt và linh hoạt cũng như để hỗ trợ xây dựng một hệ thống 
giáo dục có thể chuẩn bị hành trang cho tất cả các em học sinh bước vào đại học, sự nghiệp và cuộc sống.

Khóa Tốt Nghiệp Năm 2026 và Năm 2027a

Điều Kiện Các Khóa Học Tích Lũy Đủ 24 Tín Chỉ

Tiếng Anh: 4 Tín Chỉ

 J Nhập Môn Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác 9, Nhập Môn Văn Học và 
Tác Phẩm Sáng Tác về LGBTQIA

 J Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác trên Thế Giới 10

 J Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác của Người Mỹ 11, Dân Tộc Học hoặc 
Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác về LGBTQIA 11, Văn Học và Tác Phẩm 
Sáng Tác của Người Châu Phi, Người Châu Á, Người Mỹ Latinh hoặc 
Người Mỹ Bản Địa 11, Ngôn Ngữ và Tác Phẩm Sáng Tác Nhập Môn Đại 
Học (Advanced Placement, AP), Ngôn Ngữ và Văn Học Tú Tài Quốc 
Tế (International Baccalaureate, IB) 11 hoặc Tiếng Anh Nhập Môn/
Chương Trình Đại Học tại Trung Học (College in the High School, CIHS)

 J So Sánh Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác 12, Ngôn Ngữ và Tác Phẩm 
Sáng Tác AP hoặc Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác AP, Ngôn Ngữ và 
Văn Học IB dành cho lớp 12 hoặc Tiếng Anh Nhập Môn/Chương 
Trình Đại Học tại Trung Học (CIHS)

Xã Hội Học: 3 Tín Chỉ

 J Lịch Sử Thế Giới 1

 J Lịch Sử Thế Giới 2, Lịch Sử Thế Giới về Dân Tộc Học 2, Lịch Sử Thế 
Giới AP: Hiện Đại, AP Địa Lý Dân Cư A

 J Lịch Sử Thế Giới 3, AP Lịch Sử Thế Giới 2 hoặc AP Địa Lý Dân Cư B, Nghiên 
Cứu Người Da Đen Lịch Sử Thế Giới 3 hoặc LGBTQIA Lịch Sử Thế Giới 3

 J Lịch Sử Hoa Kỳ, Lịch Sử Hoa Kỳ về Dân Tộc Học, Lịch Sử Châu Mỹ IB, 
Lịch Sử Hoa Kỳ AP, Dân Tộc Học Hoa Kỳ CIHS 151, CIHS 147 và 148, 
Lịch Sử Hoa Kỳ về Nghiên Cứu Người Da Đen, Lịch Sử Hoa Kỳ về 
Người Gốc Philippine hoặc Lịch Sử Hoa Kỳ về Người Latinh

 J Chính Phủ Hoa Kỳ và Công Dân, Thế Kỷ 20 IB hoặc Chính Phủ và 
Chính Trị Hoa Kỳ AP

 J Điều kiện tốt nghiệp môn Lịch Sử Tiểu Bang Washington, không 
được cấp tín chỉ 

Toán Học: 3 Tín Chỉ

 J Đại Số 1

 J Hình Học

 J Đại Số 2, IB Toán Học SL Năm 1, Đại Số Tài Chính, Xe Buýt 130, Lập Mô 
Hình Thế Giới, khóa học nâng cao hơn theo trình tự hoặc khóa học 
toán CTE đã được phê duyệt.

Khoa Học: 3 Tín Chỉ

 J Vật Lý A/Hóa Học A
 J Sinh Học
 J Vật Lý B/Hóa Học B hoặc chọn từ các tùy chọn khóa học chính đã 

được phê duyệt hoặc các khóa học giáo dục kỹ thuật và đào tạo 
nghề (CTE) tương đương đã được Văn Phòng Giám Đốc Công Huấn 
(Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) phê duyệt.

Học Tập Kết Nối Nghề Nghiệp (CTE): 1 Tín Chỉ

 J Chọn khóa học từ các tùy chọn đã được phê duyệt.

Y Tế: 0,5 Tín Chỉ

 J Y Tế hoặc Sức Khỏe Gia Đình 0,5

Giáo Dục Thể Chất: 1,5 Tín Chỉ

 J Thể Dục Cá Nhân
 J Chọn khóa học từ các tùy chọn đã được phê duyệt

Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn: 1 đến 2 Tín Chỉ

 J Chọn khóa học từ các tùy chọn đã được phê duyệt.

Khóa Học Liên Thông Cá Nhân (Ngôn Ngữ Thế Giới, 
Nghệ Thuật, Khoa Học, v.v.): 2 đến 3 Tín Chỉ

 J Chọn khóa học từ các tùy chọn đã được phê duyệt.

Khóa Học Tự Chọn: 4 Tín Chỉ

 J Bất kỳ khóa học nào khác ngoài các khóa học được liệt kê trên đây.

Tổng Cộng: 24 Tín Chỉ
a Xin lưu ý rằng các điều kiện tốt nghiệp đối với Khóa Tốt Nghiệp Năm 2028 vẫn đang được hoàn 
thiện, nhưng dự kiến sẽ tương tự như các điều kiện đối với Khóa Tốt Nghiệp Năm 2027. Để biết thông 
tin mới nhất và chi tiết về các điều kiện tốt nghiệp của Khu Học Chánh Seattle (Seattle Public Schools, 
SPS), vui lòng truy cập: https://www.seattleschools.org/departments/graduation-requirements/

https://www.seattleschools.org/departments/graduation-requirements/
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Khóa Liên Thông Tốt Nghiệp Năm 2026 & Năm 2027b

Bắt đầu từ Khóa Học năm 2020, học sinh được yêu cầu hoàn thành lộ trình phù hợp với Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học Phổ Thông để tốt nghiệp. Học 
sinh phải hoàn thành ít nhất một chương trình Liên Thông Đại Học và được khuyến khích hoàn thành thêm nhiều chương trình phù hợp với mục tiêu nghề 
nghiệp và giáo dục của mình.

Lộ Trình ELA 
Đáp ứng bất kỳ lựa chọn kết hợp nào của 
ít nhất một tùy chọn ELA trong số các tùy 
chọn được liệt kê

Khóa Học ELA:

• Nhập Môn
• Tiếng Anh hoặc CIHS
• Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh Liên Thông 

Lên Đại Học với điểm D trở lên

Bài Kiểm Tra ELA:

• SBA ELA(2548)
• WA-AIM(104)
• SAT(410)
• ACT (14) 

1,0 Tín chỉ với điểm C+ trở lên, hoặc với 
điểm thi đủ tiêu chuẩn:

• Ngôn Ngữ và Tác Phẩm Sáng Tác AP
• Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác AP
• Nghiên Cứu về Người Mỹ Gốc Phi AP
• Địa Lý Dân Cư AP
• Kinh Tế Học AP 
• Tâm Lý Học AP 
• Lịch Sử Hoa Kỳ AP
• Lịch Sử Thế Giới AP
• Chính Phủ và Chính Trị Hoa Kỳ AP
• AP Chính Phủ và Chính Trị So Sánh 

hoặc IB Cá nhân và Xã hội hoặc Khóa 
học Anh Ngữ/Văn Học IB với điểm C+ 
trở lên (hoặc với điểm Thi AP/IB đủ 
tiêu chuẩn)

Lộ Trình Toán Học 
Đáp ứng bất kỳ lựa chọn kết hợp nào của 
ít nhất một tùy chọn toán học trong số 
các tùy chọn được liệt kê

Khóa Học Toán:

• Khóa học Nhập Môn Toán Học
• Khóa học toán học thuộc Chương 

Trình Đại Học tại Trung Học
• Khóa học Tín chỉ kép CTE
• 1,0 tín chỉ Toán Học Liên Thông Lên 

Đại Học
• Thống Kê AP, Khoa Học Máy Tính AP 

A, Nguyên Lý Khoa Học Máy Tính AP, 
Tiền Giải Tích AP, Giải Tích AP, Toán 
Học IB (Điểm C+ trở lên mỗi kỳ)

Bài Kiểm Tra Toán:

• Toán SBA (2595)
• WA-AIM (103)
• SAT (430)
• ACT (16)
• Thống Kê AP, Khoa Học Máy Tính AP 

A, Nguyên Lý Khoa Học Máy Tính AP, 
Tiền Giải Tích AP, Giải Tích AP (Điểm 
3 trở lên)

• Khóa học Toán IB (Điểm 4 trở lên)

Chương Trình Liên 
Thông Nghề Nghiệp 
và Kỹ Thuật

2,0 Tín Chỉ ở một Lĩnh Vực Chương 
Trình CTE

• Khoa Học Nông Nghiệp
• Kinh Doanh và Tiếp Thị
• Ẩm Thực và Khách Sạn
• Giáo Dục và Dịch Vụ Nhân Sinh
• Sức Khỏe và Y Tế
• Công Nghệ Thông Tin
• Nghệ Thuật Truyền Thông
• Giao Dịch Chuyên Môn
• STEM

Chương Trình Liên 
Thông Bài Kiểm Tra 
Năng Lực Nghề Nghiệp 
trong Lực Lượng Vũ 
Trang (Armed Services 
Vocational Aptitude 
Battery, ASVAB)

Hoàn thành Bài Kiểm Tra Năng Lực 
Nghề Nghiệp trong Lực Lượng Vũ 
Trang với Số Điểm từ 31 trở lên

b Xin lưu ý rằng các điều kiện tốt nghiệp đối với Khóa Tốt 
Nghiệp Năm 2028 vẫn đang được hoàn thiện nhưng dự kiến 
sẽ tương tự như các điều kiện đối với Khóa Tốt Nghiệp Năm 
2027. Để biết thông tin mới nhất và chi tiết về các điều kiện 
tốt nghiệp của Khu Học Chánh Seattle (Seattle Public Schools, 
SPS), vui lòng truy cập: https://www.seattleschools.org/
departments/graduation-requirements/

Từ Khóa:

 J SBA = Smarter Balanced Assessment (Đánh Giá Cân Bằng Thông Minh Hơn) (bài kiểm tra cuối năm cho 
khóa học Toán Học và Anh Ngữ theo yêu cầu của Tiểu Bang Washington)

 J WA-AIM = Washington Access to Instruction & Measurement (Tiếp Cận với Hướng Dẫn và Đánh Giá của 
Washington) (bài đánh giá thay thế theo các tiêu chuẩn thành tích thay thế phù hợp với Tiêu Chuẩn Cốt 
Lõi Chung của Tiểu Bang dành cho học sinh bị khuyết tật nhận thức nghiêm trọng)

 J SAT trước đây là từ viết tắt của “Scholastic Aptitude Test” (Bài Thi Năng Lực Học Thuật) (bài thi tuyển sinh 
đại học tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng đọc viết, toán học và viết của học sinh)

 J AP = Advanced Placement (Nhập Môn Đại Học)

 J IB = International Baccalaureate (Tú Tài Quốc Tế)

 J CIHS = College in the High School (Chương Trình Đại Học tại Trung Học)

 J STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics (Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học)

https://www.seattleschools.org/departments/graduation-requirements/
https://www.seattleschools.org/departments/graduation-requirements/
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Hướng Dẫn Tham Gia Chương  
Trình Tín Chỉ Kép

Luật tiểu bang được ban hành nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin 
chính xác và dễ hiểu về các chương trình tín chỉ kép bắt đầu từ bậc trung 
học cơ sở. Mục đích của luật này là nêu rõ các lựa chọn hỗ trợ tài chính và 
các thông tin chi tiết chính liên quan đến các chương trình này. Một số cơ 
hội nhận tín chỉ kép bao gồm Chương Trình Đại Học tại Trung Học, Nhập 
Môn, Nhập Môn Đại Học, Tú Tài Quốc Tế và Tín Chỉ Kép CTE.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình tín chỉ kép và cách tham 
gia, vui lòng tham khảo phần Giới Thiệu về Đăng Ký Khóa Học Trung Học 
Phổ Thông.

Những Khóa Học Trung Học Cơ Sở                                
Cấp Tín Chỉ Trung Học Phổ Thông

Học sinh của Khu Học Chánh Seattle có thể nhận được tín chỉ trung học 
phổ thông từ các khóa học trung học cơ sở cụ thể. 

Đối với khóa tốt nghiệp năm 2024 về sau, các tín chỉ đạt được trong thời 
gian học sinh học lớp bảy hoặc lớp tám sẽ được đưa vào bảng điểm trung 
học phổ thông trừ khi học sinh và gia đình học sinh có yêu cầu khác. 

Đối với học sinh các khóa tốt nghiệp trước năm 2024, các tín chỉ đạt được 
trong thời gian học sinh học lớp bảy hoặc lớp tám sẽ được đưa vào bảng 
điểm trung học phổ thông theo yêu cầu của học sinh và gia đình học sinh.

Những học sinh đã hoàn thành một khóa học cấp tín chỉ trung học phổ 
thông khi đang theo học tại trường một trung học cơ sở trong khu học 
chánh khác sẽ phải xuất trình bảng điểm từ khu học chánh nơi khóa học 
được tổ chức để hiệu trưởng trường trung học phổ thông của Khu Học 
Chánh Seattle xem xét phê duyệt. 

Tín Chỉ Trình Độ Ngôn Ngữ Thế Giới

Học sinh của Khu Học Chánh Seattle có thể sẽ được cấp tín chỉ cho một 
ngôn ngữ trên thế giới khi xây dựng năng lực ngôn ngữ khác ngoài Tiếng 
Anh. Các bài đánh giá sẽ phù hợp với quy tắc về trình độ thành thạo của 
Hội Đồng Hoa Kỳ Giảng Dạy Ngoại Ngữ (American Council on the Teaching 
of Foreign Languages, ACTFL) để đảm bảo tính nhất quán giữa các  
ngôn ngữ.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo cố vấn của nhà trường hoặc truy 
cập trang web Đánh Giá Ngôn Ngữ Thế Giới tại www.seattleschools.org/
world-languages 

Tùy Chọn Khóa Học Trung Học Phổ  
Thông Trực Tuyến

Học sinh có bốn lựa chọn tham gia khóa học trực tuyến:

1. Đăng ký tham gia Tùy Chọn Trực Tuyến tại Cascade Parent 
Partnership.

2. Đăng ký học tại Interagency Academy và tham gia các khóa học 
trực tuyến.

3. Tham gia các khóa học trực tuyến để nhận tín chỉ thông qua những 
nhà cung cấp mà nhà trường đang hợp tác.

4. Tuân thủ Chính Sách và Thủ Tục Năm 2024 và yêu cầu tùy chọn 
chấp nhận tín chỉ ngoài khu học chánh. 

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất  
Theo Nội Dung 

Các trang sau bao gồm các trình tự khóa học được đề xuất và một số tùy 
chọn khóa học, chương trình liên thông hoặc ví dụ có sẵn trong từng lĩnh 
vực nội dung bắt buộc.

Vui lòng liên hệ với nhà trường nếu có thắc mắc về phần mô tả của các 
khóa học được liệt kê và để tìm hiểu những tùy chọn cụ thể mà nhà trường 
cung cấp. Thông tin quan trọng bổ sung sẽ có trong những tài liệu đăng ký 
mà mỗi trường biên soạn.

Khi được sử dụng cùng nhau, tài liệu này sẽ giúp các em lập kế hoạch 
học tập đáp ứng các điều kiện tốt nghiệp và chuẩn bị sẵn sàng cho các kế 
hoạch sau trung học phổ thông. Kế hoạch này nhằm cung cấp những trải 
nghiệm giáo dục có ý nghĩa, phù hợp và dành riêng cho từng các nhân 
trong suốt thời gian học trung học phổ thông.

www.seattleschools.org/world-languages
www.seattleschools.org/world-languages
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Giáo Dục Kỹ Thuật và 
Đào Tạo Nghề (CTE)*

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất và Chương Trình Liên Thông cho Học Sinh Lớp 6 - Lớp 12

9 Chương Trình Liên Thông CTE:

1. Khoa Học Nông Nghiệp 

2. Kinh Doanh và Tiếp Thị 

3. Ẩm Thực và Khách Sạn  

4. Giáo Dục và Dịch Vụ Nhân Sinh 

5. Sức Khỏe và Y Tế  

6. Công Nghệ Thông Tin 

7. Nghệ Thuật Truyền Thông

8. Giao Dịch Chuyên Môn 

9. STEM

LỚP 

7 CTE (một học kỳ) 

LỚP 

8 CTE (một học kỳ) 

LỚP 

9
Khóa Học Nhập Môn hoặc Nâng Cao trong Chương Trình Liên Thông Nghề Nghiệp và/hoặc  

Khóa Học Kết Nối Nghề Nghiệp. Các khóa học của Seattle Skills Center có thể sẽ có sẵn.  
(Tất cả các khóa học đều không bắt buộc sau khi đã đạt được 1 tín chỉ)

LỚP 

10
Khóa Học Nhập Môn hoặc Nâng Cao trong Chương Trình Liên Thông Nghề Nghiệp và/hoặc  

Khóa Học Kết Nối Nghề Nghiệp. Các Khóa Học của Seattle Skills Center có thể sẽ có sẵn.  
(Tất cả các khóa học đều không bắt buộc sau khi đã đạt được 1 tín chỉ)

LỚP 

11
Khóa Học Nhập Môn hoặc Nâng Cao trong Chương Trình Liên Thông Nghề Nghiệp và/hoặc Khóa 

Học Kết Nối Nghề Nghiệp. Chương trình Thực Tập tại Nơi Làm Việc và các khóa học của Seattle 
Skills Center đều có sẵn. (Tất cả các khóa học đều không bắt buộc sau khi đã đạt được 1 tín chỉ)

LỚP 

12
Khóa Học Nhập Môn hoặc Nâng Cao trong Chương Trình Liên Thông Nghề Nghiệp và/hoặc Khóa 

Học Kết Nối Nghề Nghiệp. Chương trình Thực Tập tại Nơi Làm Việc và các khóa học của Seattle 
Skills Center đều có sẵn. (Tất cả các khóa học đều không bắt buộc sau khi đã đạt được 1 tín chỉ).

*Các trường trung học cơ sở SPS thường cung cấp các khóa học thuộc các lĩnh vực này dưới dạng khóa học tự chọn, nghĩa là học sinh không phải học các 
khóa học này ở trường trung học cơ sở.
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Giáo Dục Kỹ Thuật và Đào Tạo Nghề (CTE)
Xin lưu ý rằng các trang này chỉ bao gồm một số khóa học thuộc phạm vi và trình tự được đề xuất cho lĩnh vực nội dung này.  

Để có danh sách đầy đủ các khóa học hiện có, vui lòng liên hệ với trường của các em.

Thiết Kế và Lập Mô Hình
Mã Khóa Học: 
Lớp: 7-8
Tín Chỉ: Trọn một năm
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này sử dụng phần mềm lập mô hình 3D trong quá trình thiết kế. 
Học sinh sẽ sử dụng phương pháp thiết kế để tìm hiểu tầm ảnh hưởng của 
thiết kế đến cuộc sống của mình thông qua các kỹ thuật phác thảo và sử 
dụng hình học họa hình trong thiết kế, đo lường và lập mô hình trên máy 
tính. Học sinh sẽ thảo luận tìm ý tưởng, nghiên cứu, phát triển ý tưởng,  
tạo mô hình, thử nghiệm và đánh giá các ý tưởng thiết kế và truyền đạt 
giải pháp.

Tự Động Hóa và Khoa Học Người Máy
Mã Khóa Học: 
Lớp: 7-8
Tín Chỉ: Trọn một năm
Thời gian: Hai học kỳ

Trong khóa học này, học sinh sẽ tìm hiểu lịch sử, sự phát triển và tác động 
của tự động hóa và khoa học người máy. Học sinh sẽ được tìm hiểu về hệ 
thống cơ khí, truyền năng lượng, tự động hóa máy móc và hệ thống điều 
khiển máy tính. Học sinh thu nhận kiến   thức và kỹ năng giải quyết vấn đề, 
làm việc nhóm, cộng tác và đổi mới. Học sinh sẽ tìm hiểu về những tác 
động tích cực và tiêu cực của tự động hóa và khoa học người máy đối với 
con người về mặt an toàn và kinh tế, tìm hiểu các nghề nghiệp liên quan, 
xác định các yêu cầu của công việc liên quan đến khoa học người máy 
trong tương lai. Học sinh sẽ có thể diễn giải cách thức đóng góp của các kỹ 
sư vào việc phát minh và đổi mới sản phẩm, đồng thời mô tả tác động của 
công nghệ đối với xã hội.

Phòng Thí Nghiệm Đổi Mới STEM
Mã Khóa Học: 
Lớp: 7-8
Tín Chỉ: Trọn một năm
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này áp dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào các 
dự án liên quan đến quyền công dân số, an toàn phòng thí nghiệm và 
dụng cụ, khái niệm khoa học máy tính và lập trình, kiến   thức cơ bản về 
phần cứng và phần mềm máy tính, sử dụng các công cụ kỹ thuật số, nghề 
nghiệp mới nổi trong lĩnh vực công nghệ và nhiều lĩnh vực khác. Học sinh 
sẽ được tìm hiểu về hệ thống cơ khí, truyền năng lượng, tự động hóa máy 
móc và hệ thống điều khiển máy tính trong môi trường phòng thí nghiệm 
đổi mới STEM. Học sinh sẽ được thu nhận kiến   thức và kỹ năng giải quyết 
vấn đề, làm việc nhóm, cộng tác và đổi mới.  Học sinh cũng học các kỹ 
thuật chỉnh sửa video và ảnh. Học sinh sẽ nghiên cứu, phát triển ý tưởng, 
tạo mô hình, thử nghiệm và đánh giá các ý tưởng thiết kế và truyền đạt 
giải pháp.
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Ngôn Ngữ 
Anh

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất và Các Tùy Chọn cho Học Sinh Lớp 6-12

LỚP 

6 Ngôn Ngữ 6

LỚP 

7 Ngôn Ngữ 7

LỚP 

8 Ngôn Ngữ 8

LỚP 

9 Nhập Môn Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác 9, Nhập Môn Văn Học và  
Tác Phẩm Sáng Tác về LGBTQIA (lớp 9)

LỚP 

10 Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác trên Thế Giới

LỚP 

11
Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác của Người Mỹ 11, Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác Dân Tộc Học 11, Văn 
Học và Tác Phẩm Sáng Tác của Người Châu Phi, Người Châu Á, Người Mỹ Latinh hoặc Người Mỹ Bản 

Địa 11, Ngôn Ngữ và Tác Phẩm Sáng Tác AP, Ngôn Ngữ và Văn Học IB 11, Tiếng Anh Nhập Môn/Chương 
Trình Đại Học tại Trung Học hoặc Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác của Người Mỹ LGBTQIA (lớp 11)

LỚP 

12
So Sánh Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác 12, Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác AP dành cho lớp  

12 hoặc Ngôn Ngữ và Tác Phẩm Sáng Tác AP, Ngôn Ngữ và Văn Học IB dành cho lớp 12 hoặc  
Tiếng Anh Nhập Môn/Chương Trình Đại Học tại Trung Học
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Ngôn Ngữ Anh
Xin lưu ý rằng các trang này chỉ bao gồm một số khóa học thuộc phạm vi và trình tự được đề xuất cho lĩnh vực nội dung này.  

Để có danh sách đầy đủ các khóa học hiện có, vui lòng liên hệ với trường của các em.

Ngôn Ngữ 6A và 6B
Mã Khóa Học: MLA0007 6A, MLA4037 6B
Lớp: 6
Giờ Tín Chỉ: 0,5 mỗi học kỳ
Thời gian: Một năm, hai học kỳ

Ngôn Ngữ Anh 6A và 6B là khóa học cơ bản dành cho học sinh trung học 
cơ sở, tập trung vào kỹ năng đọc kỹ, viết theo hình thức trang trọng và nói. 
Khóa học này tập trung vào phân tích và nghiên cứu văn học, tăng dần độ 
phức tạp. Học sinh học cách đọc nhiều loại văn bản khác nhau bằng cách 
sử dụng các kỹ thuật hiểu văn bản và phân tích các yếu tố như ý chính, 
chủ đề và kỹ thuật của tác giả. Khóa học này nâng cao khả năng viết ở 
nhiều thể loại, tập trung vào các tác phẩm tường thuật, lập luận và cung 
cấp thông tin, đồng thời tuân thủ các quy ước ngữ pháp. Học sinh cũng 
phát triển các kỹ năng nghiên cứu, trích dẫn nguồn đúng cách và tránh 
đạo văn. Ngoài ra, học sinh còn tham gia thảo luận và thuyết trình, cải 
thiện kỹ năng nói và nghe, từ đó thúc đẩy tư duy phản biện và giao tiếp 
hiệu quả.

Ngôn Ngữ 7A và 7B
Mã Khóa Học: MLA0017 7A, MLA4157 7B
Lớp: 7
Giờ Tín Chỉ: 0,5 mỗi học kỳ
Thời gian: Một năm, hai học kỳ

Ngôn Ngữ Anh 7A và 7B là khóa học kéo dài một năm được thiết kế nhằm 
nâng cao kỹ năng đọc, viết, nói, nghe và tư duy phản biện của học sinh 
thông qua các văn bản ở các trình độ khác nhau. Khóa học nhấn mạnh vào 
việc phân tích văn học và tìm hiểu cách thức tương tác của các thành phần 
khác nhau để ảnh hưởng đến ý nghĩa của tác phẩm. Học sinh sẽ cùng 
nhau đọc nhiều thể loại văn học khác nhau và phát triển kỹ năng đọc và 
viết, tập trung vào tính rõ ràng và độc giả. Học sinh sẽ tiến hành nghiên 
cứu, trích dẫn bằng chứng và xây dựng các văn bản thông tin và tường 
thuật bằng quy trình viết. Khi khóa học được triển khai, các nhiệm vụ sẽ 
tăng dần về độ nghiêm ngặt và phức tạp, tập trung vào việc hợp tác, đặt 
câu hỏi và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp.

Ngôn Ngữ 8A và 8B
Mã Khóa Học: MLA0018 8A, MLA 4158 8B
Lớp: 8
Giờ Tín Chỉ: 0,5 mỗi học kỳ
Thời gian: Một năm, hai học kỳ

Ngôn Ngữ Anh 8A và 8B là khóa học kéo dài một năm được thiết kế nhằm 
xây dựng nền tảng vững chắc về các kỹ năng đọc, viết, ngôn ngữ, nói và 
nghe cần thiết cho học sinh bậc trung học phổ thông và sau trung học. 
Chương trình giảng dạy bao gồm nhiều tác phẩm khác nhau phục vụ 
phân tích văn học, giúp học sinh đánh giá cả tác phẩm hư cấu và phi hư 
cấu, đồng thời tập trung vào sự lựa chọn của tác giả. Học sinh nâng cao 
khả năng viết của mình thông qua các bài lập luận và trình bày thông tin, 
sử dụng bằng chứng và tuyên bố mạnh mẽ. Học sinh cũng sẽ làm những 
bài văn tường thuật khám phá trải nghiệm của con người. Khi nhiệm vụ 
ngày càng phức tạp, học sinh sẽ phát triển khả năng nói và nghe hiệu quả 
thông qua thuyết trình và thảo luận, trang bị cho các em khả năng giải 
quyết các tác phẩm nâng cao một cách độc lập và hợp tác ở bậc trung học 
phổ thông.
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Toán Học

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất và Các Tùy Chọn cho Học Sinh Lớp 6-12

LỚP 

6 Toán Học 6 

LỚP 

7 Toán Học 7 

LỚP 

8 Toán Học 8 

LỚP 

9
Đại Số 1

LỚP 

10
Hình Học

LỚP 

11
Đại Số 2, SL Toán Tú Tài 
Quốc Tế hoặc khóa học 

toán bổ sung để đáp  
ứng chương trình  

Liên Thông Cá Nhân

LỚP 

12
Giải Tích Sơ Cấp, SL 

Toán Học Tú Tài Quốc Tế, 
Thống Kê hoặc khóa học 

toán bổ sung để đáp  
ứng chương trình  

Liên Thông Cá Nhân

Đại Số 1 và Hình Học

Toán Học 7 và 8 Rút Gọn

Đại Số 1

Hình Học

Đại Số 2 hoặc các khóa 
học Trình Độ Tiêu Chuẩn 

(Standard Level, SL)  
Toán Tú Tài Quốc Tế

Giải Tích Sơ Cấp, Toán Tú 
Tài Quốc Tế SL, Toán Tú 

Tài Quốc Tế Trình Độ Cao 
(Higher Level, HL)  

hoặc Thống Kê

Giải Tích, Toán Tú Tài 
Quốc Tế HL hoặc  

Thống Kê
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Toán Học
Xin lưu ý rằng các trang này chỉ bao gồm một số khóa học thuộc phạm vi và trình tự được đề xuất cho lĩnh vực nội dung này.  

Để có danh sách đầy đủ các khóa học hiện có, vui lòng liên hệ với trường của các em.

Để biết thông tin về tiêu chí đáp ứng đủ điều kiện, vui lòng nhấp vào liên kết 
 https://www.seattleschools.org/departments/advanced-learning/identification-and-eligibility/

Toán Học 6
Mã Khóa Học: MMA6858, MMA6860
Lớp: 6
Thời gian: Một năm

Học sinh sẽ học các phép tính chứa phân số và số thập phân và sử dụng 
chúng để giải bài toán. Học sinh sẽ học phép chia dài, chia phân số cho 
phân số và mở rộng hiểu biết sang số hữu tỉ âm và số nguyên. Học sinh 
sẽ lý luận về giá trị tuyệt đối, sắp xếp số hữu tỉ và xác định vị trí các điểm 
trong tất cả các góc phần tư của mặt phẳng tọa độ. Học sinh sẽ sử dụng 
các biến, viết biểu thức và phương trình, tính giá trị của chúng và giải 
phương trình và bất phương trình. Học sinh sẽ phân tích tỷ lệ, đơn vị tính 
và mối quan hệ tỷ lệ. Học sinh sẽ khám phá các câu hỏi thống kê, tóm 
tắt dữ liệu và tính toán các phép đo như trung bình, trung vị và tính biến 
thiên. Học sinh sẽ tính diện tích, diện tích bề mặt, thể tích và vẽ đa giác.

Toán Học 7
Mã Khóa Học: MMA6862, MMA6864
Lớp: 7
Thời gian: Một năm

Học sinh sẽ tìm hiểu hệ thống số hữu tỉ và nhận dạng phân số, số thập 
phân và phần trăm để biểu diễn số hữu tỉ. Học sinh sẽ vận hành các số hữu 
tỉ và áp dụng những kỹ năng này vào các biểu thức số và đại số. Học sinh 
sẽ giải các bài toán tỷ lệ một và nhiều bước, vẽ biểu đồ về mối quan hệ tỷ 
lệ và tìm hiểu về độ dốc. Học sinh sẽ giải quyết các bài toán về phần trăm, 
bao gồm chiết khấu và thuế, và giải các bài toán vẽ tỷ lệ. Học sinh sẽ viết 
và giải các bài toán phương trình và bất phương trình.  Học sinh sẽ làm 
việc với hình tròn và hình ba chiều, đồng thời giải các bài toán liên quan 
đến diện tích, diện tích bề mặt và thể tích. Họ sẽ so sánh phân phối dữ 
liệu, tìm hiểu lấy mẫu và đánh giá các mô hình xác suất.

Toán Học 7 và 8 Rút Gọn
Mã Khóa Học: MMA3821, MMA3822
Lớp: 7
Thời gian: Một năm

Học sinh sẽ tìm hiểu hệ thống số hữu tỉ, nhận dạng phân số, số thập phân 
và phần trăm để biểu diễn số hữu tỉ. Học sinh sẽ thực hành số hữu tỉ, giải 
thích các quy tắc số học có số âm và giải các phương trình liên quan đến 
số hữu tỉ. Học sinh sẽ khám phá số hữu tỉ, vô tỉ, căn thức và số mũ nguyên. 
Học sinh sẽ giải các bài toán về tỉ lệ, tỷ lệ thuận và phần trăm, vẽ biểu đồ 
về mối quan hệ tỉ lệ thuận và diễn giải độ dốc và trục tung. Học sinh sẽ 
so sánh phân phối dữ liệu, sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên và 
đánh giá các mô hình xác suất. Học sinh sẽ áp dụng Định Lý Pythagore, 
giải các bài toán về diện tích bề mặt và thể tích cho hình nón, hình trụ và 
hình cầu, và phân tích các hình hai chiều bằng cách sử dụng phép biến 
đổi, phép đồng dạng và phép tương đồng.

Toán Học 8
Mã Khóa Học: MMA6866, MMA6867
Lớp: 8
Thời gian: Một năm

Học sinh sẽ hiểu sâu hơn về hệ số thực, bao gồm số hữu tỉ và vô tỉ, căn 
số và số mũ nguyên. Học sinh sẽ giải các phương trình tuyến tính, diễn 
giải độ dốc và trục tung, và phân tích các mối quan hệ tỷ lệ. Học sinh sẽ 
tìm hiểu các hàm làm quy tắc liên kết đầu vào và đầu ra, chuyển đổi giữa 
các biểu diễn hàm và mô tả mối quan hệ của chúng. Học sinh sẽ giải hệ 
phương trình tuyến tính và sử dụng chúng để phân tích bài toán. Học sinh 
sẽ học Định Lý Pythagore và các ứng dụng, giải các bài toán về thể tích 
cho hình nón, hình trụ và hình cầu, đồng thời tìm hiểu các phép biến đổi, 
tính đồng dạng và tính tương đồng. Học sinh sẽ phân tích mối quan hệ 
giữa các góc, hình tam giác và đường thẳng song song.

https://www.seattleschools.org/departments/advanced-learning/identification-and-eligibility/
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Giáo Dục 
Thể Chất

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất và Các Tùy Chọn cho Học Sinh Lớp 6-12

LỚP 

6
LỚP 

7
LỚP 

8
Mỗi cấp lớp sẽ tham gia khóa học giáo 

dục thể chất trong một học kỳ

LỚP 

9

LỚP 

10

LỚP 

11

LỚP 

12

Tùy Chọn 1

Thể Dục Cá Nhân (0,5 tín chỉ) 

• Khóa học nền tảng 
• Được Chuyên Gia Giáo Dục Thể Chất 

có chứng nhận giám sát

Khóa Học Giáo Dục Thể Chất (Physical 
Education, PE) của SPS (0,5 Tín Chỉ)

• Thể Thao Theo Đội 1
• Thể Thao Theo Đội 2
• Hoạt Động Trọn Đời 1
• Hoạt Động Trọn Đời 2
• Thể Thao Cá Nhân/Theo Cặp 1
• Thể Thao Cá Nhân/Theo Cặp 2
• Tập Tạ/Thể Hình 1 
• Tập Tạ/Thể Hình 2
• Bơi Lội 1
• Bơi Lội 2
• Âm Điệu/Khiêu Vũ 1
• Âm Điệu/Khiêu Vũ 2

Khóa Học Giáo Dục Thể Chất (Physical 
Education, PE) của SPS (0,5 Tín Chỉ) 

(Lựa chọn khóa học - Xem phần trên đây)

Tùy Chọn 2

Thể Dục Cá Nhân (0,5 tín chỉ)

• Khóa học nền tảng 
• Được Chuyên Gia Giáo Dục Thể 

Chất có chứng nhận giám sát

Học Kỹ Thuật Số (0,5 tín chỉ)

• Tài Liệu 80 giờ Hoạt Động  
Thể Chất

• Được nhân viên có chứng nhận 
giám sát

Học Kỹ Thuật Số (0,5 tín chỉ) 

• Tài Liệu 80 giờ Hoạt Động 
Thể Chất

• Được nhân viên có chứng 
nhận giám sát
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Giáo Dục Thể Chất
Xin lưu ý rằng các trang này chỉ bao gồm các khóa học khuyến nghị từ phạm vi và trình tự được đề xuất cho lĩnh vực nội dung này.  

Để có danh sách đầy đủ các khóa học hiện có, vui lòng liên hệ với trường của các em.

Lưu ý:
Học sinh phải học 1 học kỳ môn Giáo Dục Thể Chất ở lớp 6, 7 và 8.  
Nhà trường có thể miễn cho học sinh không cần tham gia vì lý do khuyết 
tật thể chất, tín ngưỡng tôn giáo hoặc tham gia các hoạt động thể thao 
theo hướng dẫn của tiểu bang. Tuy nhiên, nhà trường vẫn cần đảm bảo 
học sinh có cơ hội học kiến   thức nội dung nhận thức của môn Giáo Dục 
Thể Chất.
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Khoa Học

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất cho Học Sinh Lớp 6-12

LỚP 

6 Khoa Học 6  

LỚP 

7
Khoa Học 7 

LỚP 

8 Khoa Học 8 

LỚP 

9
Vật Lý A và Hóa Học A  

LỚP 

10 Sinh Học A và Sinh Học B 

LỚP 

11 Hóa Học B và Vật Lý B  

LỚP 

12
Bất kỳ Khóa Học Khoa Học nào 

được phê duyệt (không bắt buộc) 

Lưu ý:

Khóa học Hóa Học B và Vật Lý B được đặc biệt đề 
xuất cho học sinh vì một số lý do quan  
trọng sau: 

 J Nền Tảng Khoa Học Vững Chắc: Các khóa 
học này cung cấp kiến   thức thiết yếu về cả 
hóa học và vật lý, trang bị cho học sinh hành 
trang bước vào con đường học đại học và 
nghề nghiệp khác nhau. 

 J Đáp Ứng Các Yêu Cầu Tuyển Sinh Đại Học:  
Hệ Thống Yêu Cầu Phân Phối Tín Chỉ Học 
Thuật (CADR) của Tiểu Bang Washington yêu 
cầu học sinh phải đạt được một tín chỉ khoa 
học trong môn sinh học, hóa học hoặc vật lý. 
Nhiều trường đại học hệ 4 năm cũng yêu cầu 
học sinh hoàn thành môn hóa học (và đôi  
khi là môn vật lý) trong một năm học để đủ 
điều kiện xét tuyển. Khóa học Hóa Học A + 
Hóa Học B đáp ứng yêu cầu hoàn thành một 
năm học hóa học, còn khóa học Vật Lý A + 
Vật Lý B đáp ứng yêu cầu hoàn thành một 
năm học vật lý. 

Tín chỉ thứ ba có thể được chọn dựa trên lợi ích 
của học sinh và có thể bao gồm một khóa học 
tương đương khoa học CTE. 

Vui lòng kiểm tra với Trường Trung Học của các em 
để biết thông tin về AP, IB, Chương Trình Đại Học tại 
Trung Học, khóa học tương đương khoa học CTE và 
các lựa chọn khác để giành được tín chỉ khoa học 
thứ ba.
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Khoa Học
Xin lưu ý rằng các trang này chỉ bao gồm một số khóa học thuộc phạm vi và trình tự được đề xuất cho lĩnh vực nội dung này.  

Để có danh sách đầy đủ các khóa học hiện có, vui lòng liên hệ với trường của các em.

Khoa Học 6A và 6B
Mã Khóa Học: MSC3007, MSC3105
Lớp: 6
Giờ Tín Chỉ: 1
Thời gian: Một năm

Môn khoa học lớp sáu tập trung vào các tình tiết trong chín bài học bắt 
đầu bằng việc thu hút người học vào một hiện tượng khoa học hoặc vấn 
đề kỹ thuật liên quan, khó hiểu. Học sinh tham gia thảo luận các chủ đề 
khoa học thông qua các hoạt động khoa học đích thực bao gồm điều tra, 
lập luận và giải thích. Học sinh xây dựng kiến   thức nền tảng về các ý tưởng 
khoa học cốt lõi và áp dụng kiến   thức này vào hai bài học thiết kế kỹ thuật. 
Các bài học tập trung vào hệ thống trên cơ thể và tế bào bao gồm ứng 
dụng thiết kế kỹ thuật; năng lượng nhiệt và chuyển động phân tử; các yếu 
tố ảnh hưởng đến kiểu thời tiết; tác động của biến đổi khí hậu và vai trò 
của con người trong những thay đổi này với một dự án thiết kế kỹ thuật; 
và hệ thống Trái Đất-Mặt Trăng-Mặt Trời. 

Khoa Học 7A và 7B
Mã Khóa Học: MSC3038, MSC3108
Lớp: 7
Giờ Tín Chỉ: 1
Thời gian: Một năm

Môn khoa học lớp bảy hỗ trợ quá trình học tập của học sinh thông qua 
các tình tiết trong chín bài học gắn liền với các hiện tượng khoa học hoặc 
vấn đề kỹ thuật liên quan, khó hiểu. Học sinh tham gia thảo luận các chủ 
đề khoa học thông qua các hoạt động khoa học đích thực bao gồm điều 
tra, lập luận và giải thích. Học sinh tiếp tục xây dựng kiến thức dựa trên 
các ý tưởng khoa học cốt lõi và ứng dụng kiến   thức vào thiết kế kỹ thuật. 
Các bài học tập trung vào chuyển động của mảng kiến   tạo và thiết kế hệ 
thống cảnh báo sóng thần; giải thích chu trình đá; thay đổi pha và thiết 
kế máy ấp di động giá rẻ; bảo toàn vật chất và sắp xếp lại các nguyên tử 
trong phản ứng hóa học; cách thức các quần thể ảnh hưởng lẫn nhau 
trong hệ sinh thái; và sự di chuyển của carbon qua các hệ thống sống và 
không sống.

Khoa Học 8A và 8B
Mã Khóa Học: MSC3042, MSC3109
Lớp: 8
Giờ Tín Chỉ: 1
Thời gian: Một năm

Môn khoa học lớp tám hỗ trợ quá trình học tập của học sinh thông qua 
các tình tiết trong chín bài học gắn liền với các hiện tượng khoa học hoặc 
vấn đề kỹ thuật liên quan khó hiểu. Học sinh sẽ tiếp tục tham gia vào các 
hoạt động khoa học đích thực, phát triển các ý tưởng khoa học cốt lõi và 
áp dụng kiến   thức vào thiết kế kỹ thuật. Các bài học tập trung vào mối 
quan hệ giữa lực, vận tốc và khối lượng trong quá trình va chạm và thiết kế 
khoang tiếp tế khẩn cấp; mối quan hệ giữa lực từ, động năng và thế năng; 
sự tương tác giữa sóng ánh sáng và vật chất; biến thể di truyền và tính di 
truyền; quá trình chọn lọc tự nhiên và thiết kế các phương pháp điều trị 
sốt rét giúp giảm thiểu tình trạng kháng thuốc; và quá trình tiến hóa của 
các loài theo thời gian.
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Xã Hội Học 

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất và Các Tùy Chọn cho Học Sinh Lớp 6-12

LỚP 

6 Lịch Sử Thế Giới 6 

LỚP 

7
Lịch Sử Tiểu Bang Washington 7

LỚP 

8 Lịch Sử Hoa Kỳ 8

LỚP 

9 Lịch Sử Thế Giới 1, Lịch Sử Thế Giới 2, Lịch Sử Thế Giới về Dân Tộc Học 2,  
Lịch Sử Thế Giới AP 1 hoặc Địa Lý Nhân Văn AP A

LỚP 

10
Lịch Sử Thế Giới 3, Lịch Sử Thế Giới về Dân Tộc Học 3, Lịch Sử Thế Giới AP 2, Địa Lý Nhân Văn AP B,  

Thế Giới Nghiên Cứu về Người Da Đen 3, Lịch Sử Thế Giới về LGBTQIA 3

LỚP 

11
Lịch Sử Hoa Kỳ, Lịch Sử Hoa Kỳ về Dân Tộc Học, Lịch Sử Châu Mỹ IB, Lịch Sử Hoa Kỳ AP, AES CIHS 151,  

CIHS 147 và 148, Nghiên Cứu về Người Mỹ Gốc Phi AP, Nghiên Cứu về Người Da Đen hoặc Lịch Sử Hoa Kỳ 
về Người Gốc Philippine và Người Mỹ Latinh

LỚP 

12 Kinh Tế Công Dân Chính Phủ Mỹ, Thế Kỷ 20 IB, Chính Phủ và Chính Trị Hoa Kỳ AP
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Xã Hội Học
Xin lưu ý rằng các trang này chỉ bao gồm một số khóa học thuộc phạm vi và trình tự được đề xuất cho lĩnh vực nội dung này.  

Để có danh sách đầy đủ các khóa học hiện có, vui lòng liên hệ với trường của các em.

Tất cả học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở Tiểu Bang Washington đều phải học lịch sử tiểu bang Washington trong một học kỳ.

Lịch Sử Thế Giới 6A và 6B
Mã Khóa Học: MSS7451, MSS7452
Lớp: 6
Giờ Tín Chỉ: 0,5 mỗi học kỳ
Thời gian: Một năm, hai học kỳ

Lịch Sử Thế Giới 6A và 6B là khóa học kéo dài một năm giúp học sinh nâng 
cao hiểu biết về Trái Đất và con người thông qua việc nghiên cứu lịch sử, 
địa lý, chính trị, văn hóa và hệ thống kinh tế. Học sinh khám phá các khu 
vực chính trên thế giới và tìm hiểu sâu về các nền văn minh cổ đại, phân 
tích sự phát triển và suy tàn của chúng, đồng thời xem xét các mối tương 
tác về văn hóa. Khóa học tìm hiểu lịch sử đến khoảng năm 1450 sau Công 
nguyên. Học sinh sẽ phát triển kỹ năng vẽ bản đồ, tìm hiểu cách các nhà 
khảo cổ học và sử gia xây dựng lịch sử, đồng thời tìm hiểu tầm quan trọng 
của các nguồn thông tin chính và phụ, bắt đầu từ cuộc cách mạng nông 
nghiệp và nền văn minh sông nước.

Lịch Sử Tiểu Bang Washington 7A và 7B
Mã Khóa Học: MSS9045, MSS9046
Lớp: 7
Giờ Tín Chỉ: 0,5 mỗi học kỳ
Thời gian: Một năm, hai học kỳ

Lịch Sử Tiểu Bang Washington 7A và 7B là khóa học kéo dài một năm, 
khám phá lịch sử bộ lạc và thuộc địa của tiểu bang Washington, tập trung 
vào trách nhiệm công dân và xã hội trong tương lai. Khóa học bắt đầu với 
những người dân đầu tiên sinh sống trên vùng đất này, tìm hiểu về quê 
hương của các bộ lạc và sự cân bằng giữa giá trị đất đai của người bản địa 
và thuộc địa. Học sinh nghiên cứu về di cư, công lý xã hội, đô thị hóa và 
tương tác môi trường để phát triển năng lực và hiểu biết về công dân, kinh 
tế, địa lý và lịch sử. Học sinh sẽ nâng cao kỹ năng nghiên cứu xã hội bằng 
cách phân tích các sự kiện lịch sử và hiện tại, tiến hành nghiên cứu dựa 
trên việc đặt câu hỏi, đánh giá độ tin cậy và thiên hướng   của các nguồn 
thông tin, cũng như tìm hiểu các vấn đề công ở góc độ đa chiều.

Lịch Sử Hoa Kỳ 8A và 8B
Mã Khóa Học: MSS7459, MSS7460
Lớp: 8
Giờ Tín Chỉ: 0,5 mỗi học kỳ
Thời gian: Một năm, hai học kỳ

Trong môn Lịch Sử Hoa Kỳ, học sinh sẽ có hiểu biết sâu sắc hơn và trừu 
tượng hơn về các khái niệm nghiên cứu xã hội trong bối cảnh lịch sử 
và chính phủ Hoa Kỳ từ năm 1776 đến năm 1877. Khóa học đề cập đến 
những ý tưởng, vấn đề và sự kiện quan trọng từ khi xây dựng Hiến Pháp 
cho đến thời kỳ Tái Thiết. Sau khi tìm hiểu về quá trình thành lập Hoa Kỳ và 
Hiến Pháp, học sinh sẽ tìm hiểu sự phát triển của chính trị, xã hội, văn hóa 
và kinh tế ở quốc gia này. Hoạt động khám phá này giúp tăng cường hiểu 
biết khái niệm của học sinh về giáo dục công dân, địa lý và kinh tế, thúc 
đẩy tư duy phản biện và nắm bắt toàn diện nền tảng lịch sử và chính phủ 
của Hoa Kỳ.
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Nghệ Thuật Thị 
Giác và Biểu Diễn

Trình Tự Khóa Học và Ví Dụ cho Học Sinh Lớp 6-12

Ví Dụ:

Đối với học sinh muốn theo học một bộ 
môn nghệ thuật cụ thể (ví dụ âm nhạc):

 J Lớp 6: Dàn Nhạc Nhập Môn

 J Lớp 7: Dàn Nhạc Trung Cấp

 J Lớp 8: Dàn Nhạc Biểu Diễn

 J Lớp 9: Dàn Nhạc Đàn Dây

 J Lớp 10: Dàn Nhạc Biểu Diễn

 J Lớp 11: Dàn Nhạc Giao Hưởng

 J Lớp 12: Dàn Nhạc Thính Phòng 

Đối với học sinh muốn khám phá nhiều bộ 
môn nghệ thuật:

 J Lớp 6: Nhập Môn Nghệ Thuật Thị Giác

 J Lớp 7: Âm Nhạc Trải Nghiệm

 J Lớp 8: Nhập Môn Nhà Hát

 J Lớp 9: Nhập Môn Vẽ và Hội Họa

 J Lớp 10: Nhập Môn Nhà Hát/Nhà Hát 
Nâng Cao

 J Lớp 11: Lớp Học Guitar 1 

 J Lớp 12: Nhập Môn Nhiếp Ảnh 

LỚP 

6

LỚP 

7

LỚP 

8

Từ lớp 6-8, mỗi cấp lớp sẽ tham gia khóa học nghệ 
thuật thị giác, nghệ thuật biểu diễn hoặc nghệ thuật 

truyền thông trong một học kỳ mỗi năm

LỚP 

9

LỚP 

10

LỚP 

11

LỚP 

12

2 tín chỉ từ khóa học Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu 
Diễn, một trong số đó có thể hướng tới chương trình 

Liên Thông Cá Nhân c. 

Học sinh cần tối thiều 1 tín chỉ từ khóa học  
về nghệ thuật.

c Để biết mô tả về chương trình Liên Thông Cá Nhân, vui lòng xem lại các điều 
kiện tốt nghiệp của tiểu bang trên trang web của Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang: 
https://www.sbe.wa.gov/our-work/graduation-requirements

https://www.sbe.wa.gov/our-work/graduation-requirements
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Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn
Xin lưu ý, các trang này chỉ bao gồm một mẫu các khóa học được cung cấp trong Nghệ Thuật Trực Quan & Biểu Diễn về u vũ, nghệ thuật truyền thông,  

âm nhạc, nhà hát và nghệ thuật thị giác. Vui lòng liên hệ với trường của em để tìm hiểu những khóa học họ cung cấp.

Quy định về môn nghệ thuật ở trường trung học cơ sở của tiểu bang yêu cầu các khu học chánh phải đảm bảo tất cả học sinh lớp 6, 7 và 8 đều học  
môn nghệ thuật thị giác hoặc biểu diễn ít nhất một học kỳ.  Cụ thể, quy định này yêu cầu tất cả học sinh lớp 6 mới nhập học phải học khóa nghệ  

thuật thị giác hoặc biểu diễn ít nhất một học kỳ trong năm học 2024-2025.

Âm Nhạc

Nhập Môn Ban Nhạc A và B
Mã Khóa Học: MFA8509 A, MFA8510 B
Lớp: 6-8
Giờ Tín Chỉ: 0,5 đến 1,0
Thời gian: Một học kỳ hoặc một năm

Chào mừng các em đến với khóa học Nhập Môn Ban Nhạc! Khóa học này 
dành cho những học sinh muốn học nhạc cụ hơi, kèn đồng hoặc bộ gõ 
như sáo, kèn clarinet, kèn trumpet, kèn trombone, trống snare, v.v. Hãy 
tham gia vào cộng đồng thân thiện cam kết xây dựng mối quan hệ lâu 
dài để hỗ trợ tất cả học sinh học tập thành công. Các em sẽ học kỹ thuật 
chơi nhạc cụ, khả năng âm nhạc và biểu diễn nhiều phong cách âm nhạc. 
Không cần có kinh nghiệm trước đây. Tất cả các học sinh đều được chào 
đón. Học sinh có thể tham gia lại khóa học này. 

Dàn Nhạc Trung Cấp A và B
Mã Khóa Học: MFA8438 A, MFA8439 B 
Lớp: 6-8
Giờ Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Một năm

Các em có muốn biểu diễn không? Trong khóa học Sản Xuất Sân Khấu, các 
em thuộc cộng đồng hỗ trợ để sản xuất và biểu diễn một vở kịch, nhạc 
kịch hoặc chương trình được sáng tạo thông qua ứng biến với khán giả. 
Biểu diễn trên sân khấu và làm việc ở hậu trường. Các em cũng có thể có 
cơ hội tìm hiểu chuyên sâu các lĩnh vực kỹ thuật như bối cảnh, đạo cụ hoặc 
trang phục. Tất cả các học sinh đều được chào đón. Học sinh có thể tham 
gia lại khóa học này. 

Hợp Xướng Hòa Nhạc A và B
Mã Khóa Học: MFA8409 A, MFA8410 B 
Lớp: 7-8
Giờ Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Một năm

Nâng cao phong cách ca hát của các em trong cộng đồng hợp xướng hỗ 
trợ! Hợp Xướng Hòa Nhạc là khóa học nâng cao kéo dài một năm dành 
cho những học sinh đã có nhiều năm kinh nghiệm chơi hợp xướng. 

Học sinh tiếp tục phát triển kỹ năng thanh nhạc và âm nhạc của mình 
thông qua việc biểu diễn âm nhạc hấp dẫn từ nhiều thể loại, nền văn hóa 
và phong cách khác nhau, đồng thời xây dựng mối quan hệ lâu dài với 
người khác thông qua việc biểu diễn tại các buổi hòa nhạc ở trường và 
cộng đồng cũng như khi đi tham dự các lễ hội trong khu vực. Học sinh có 
thể tham gia lại khóa học này. 

Nhà Hát

Nhập Môn Nhà Hát
Mã Khóa Học: MFA8517 
Lớp: 6-8
Giờ Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Chào mừng các em đến với khóa học Nhập Môn Nhà Hát! Khóa học nhập 
môn này được thiết kế dành cho những học sinh quan tâm đến diễn xuất 
và biểu diễn trong cộng đồng hỗ trợ thông qua các hoạt động vui vẻ và 
sáng tạo. Nói trước công chúng, giải quyết vấn đề sáng tạo và hợp tác 
được khám phá thông qua các bài tập về giọng nói và phong trào, ngẫu 
hứng, cấu trúc câu chuyện, tạo nhân vật, nghiên cứu cảnh, thơ ca và viết 
kịch. Các em sẽ khám phá nhiều quan điểm và ý kiến khác nhau thông qua 
các cảnh và kịch bản từ nhiều truyền thống sân khấu khác nhau – trong 
quá khứ và hiện tại. Không cần có kinh nghiệm trước đây. Tất cả các học 
sinh đều được chào đón. Học sinh có thể tham gia lại khóa học này. 

Sản Xuất Sân Khấu
Mã Khóa Học: MFA8584 
Lớp: 6-8
Giờ Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Các em có muốn biểu diễn không? Trong khóa học Sản Xuất Sân Khấu, các 
em thuộc cộng đồng hỗ trợ để sản xuất và biểu diễn một vở kịch, nhạc 
kịch hoặc chương trình được sáng tạo thông qua ứng biến với khán giả. 
Biểu diễn trên sân khấu và làm việc ở hậu trường. Các em cũng có thể có 
cơ hội tìm hiểu chuyên sâu các lĩnh vực kỹ thuật như bối cảnh, đạo cụ hoặc 
trang phục. Tất cả các học sinh đều được chào đón. Học sinh có thể tham 
gia lại khóa học này. 
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Kỹ Thuật Sân Khấu
Mã Khóa Học: MFA8601 
Lớp: 6-8
Giờ Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Các em có thích xây dựng mọi thứ và giải quyết vấn đề không? Sân Khấu 
Kỹ Thuật là khóa học mang tính hợp tác, định hướng sản xuất, giới thiệu 
cho các em về thiết kế và dựng sân khấu. Các em có thể làm việc về bối 
cảnh, trang phục, đạo cụ, ánh sáng, âm thanh, kịch, làm tóc, trang điểm và 
quảng cáo, tất cả đều sẽ được sử dụng trong một buổi biểu diễn trực tiếp 
trước khán giả. Không cần có kinh nghiệm trước đây. Tất cả các học sinh 
đều được chào đón. Học sinh có thể tham gia lại khóa học này. 

Nghệ Thuật Thị Giác

Nhập Môn Nghệ Thuật Thị Giác
Mã Khóa Học: MFA8519 
Lớp: 6-8
Giờ Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Chào mừng các em đến với khóa học Nhập Môn Nghệ Thuật Thị Giác! Khơi 
dậy trí tưởng tượng của các em khi khám phá và thử nghiệm vẽ, sơn, điêu 
khắc và nhiều hoạt động khác trong một cộng đồng bao gồm những học 
viên sáng tạo luôn hỗ trợ lẫn nhau. Thể hiện, tôn vinh và phản ánh quan 
điểm, ý tưởng, văn hóa và cảm xúc độc đáo của các em thông qua các dự 
án cá nhân và nhóm khi sử dụng các Yếu Tố Nghệ Thuật và Nguyên Tắc 
Thiết Kế. Không cần có kinh nghiệm trước đây. Tất cả các học sinh đều 
được chào đón. Học sinh có thể tham gia lại khóa học này.

Nghệ Thuật Thị Giác Nâng Cao
Mã Khóa Học: MFA8520 
Lớp: 6-8
Giờ Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Phát triển khả năng sáng tạo và kỹ năng nghệ thuật của các em khi thể 
hiện bản thân trong khóa học Nghệ Thuật Thị Giác Nâng Cao! Suy ngẫm về 
những trải nghiệm sống, cộng đồng và văn hóa, đồng thời tạo ra các dự án 
cá nhân và nhóm giúp các em truyền đạt ý tưởng, cảm xúc và quan điểm 
độc đáo của mình. Mở rộng hiểu biết của các em về các Yếu Tố Nghệ Thuật 
và Nguyên Tắc Thiết Kế bằng cách tạo ra các dự án 2D và 3D có thể liên 
quan đến vẽ, sơn, in ấn, cắt dán, đất sét và giấy bồi. Học sinh có thể tham 
gia lại khóa học này. 

Gốm Sứ Nâng Cao
Mã Khóa Học: MFA8404 
Lớp: 6-8
Giờ Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Chào mừng các em đến với khóa học Gốm Sứ Nâng Cao! Thể hiện bản 
thân khi thử nghiệm các kỹ thuật thủ công tiên tiến và có thể “ném” đất sét 
lên bàn xoay làm gốm. Khám phá, thiết kế và tinh chỉnh cách các em thêm 
màu sắc và chi tiết vào tác phẩm của mình. Tận dụng trải nghiệm và kiến 
thức của các em để tôn vinh và truyền đạt ý tưởng, quan điểm độc đáo 
và văn hóa của các em thông qua nghệ thuật. Hợp tác với người khác khi 
quản lý studio và bảo quản vật liệu, dụng cụ và thiết bị. Học sinh có thể 
tham gia lại khóa học này. 
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Ngôn Ngữ
Thế Giới*

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất cho Học Sinh Lớp 6-12

LỚP 

6

LỚP 

7

LỚP 

8

Ngôn Ngữ Thế Giới 1A và 1B
Ngôn Ngữ Thế Giới 2A và 2B

LỚP 

9

LỚP 

10

LỚP 

11

LỚP 

12

Ngôn Ngữ Thế Giới 1A và 1B
Ngôn Ngữ Thế Giới 2A và 2B

Ngôn Ngữ Thế Giới 3A và 3B (Không bắt buộc)
Ngôn Ngữ Thế Giới 4A và 4B (Không bắt buộc)

Ngôn Ngữ Thế Giới 4A và 4B IB (Không bắt buộc)
Ngôn Ngữ Thế Giới 5A và 5B IB (Không bắt buộc)
Ngôn Ngữ Thế Giới 5A và 5B AP (Không bắt buộc)

Văn Học Tây Ban Nha AP (Không bắt buộc)
Ngôn Ngữ Thế Giới 6A và 6B IB (Không bắt buộc)

*Các trường trung học cơ sở SPS thường cung cấp các khóa học thuộc các lĩnh vực này dưới dạng khóa học tự chọn, nghĩa là học sinh không phải học các 
khóa học này ở trường trung học cơ sở.
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Ngôn Ngữ Thế Giới
Xin lưu ý rằng các trang này chỉ bao gồm một số khóa học thuộc phạm vi và trình tự được đề xuất cho lĩnh vực nội dung này.  

Để có danh sách đầy đủ các khóa học hiện có, vui lòng liên hệ với trường của các em.

Tiếng Ả Rập 1
Mã Khóa Học: SWL3471, SWL3473, HWL3470, HWL3472
Lớp: 6-8
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh được học tiếng Ả Rập và ngôn ngữ học có thể được sử dụng 
trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh bắt đầu giao tiếp bằng văn 
bản và nói bằng ngôn ngữ mục tiêu. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như 
lời chào, mô tả, thời gian nói, địa điểm, trường học, gia đình, thực phẩm 
và bạn bè, và nhiều hoạt động khác. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn 
hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Ả Rập và tiếng Ả Rập ở 
Hoa Kỳ. 

Tiếng Trung 1
Mã Khóa Học: SWL1277, SWL1278, HWL1277, HWL1278
Lớp: 6-8
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh được học tiếng Trung và ngôn ngữ học có thể được sử dụng 
trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh bắt đầu giao tiếp bằng văn 
bản và nói bằng ngôn ngữ mục tiêu. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như 
lời chào, mô tả, thời gian nói, địa điểm, trường học, gia đình, thực phẩm 
và bạn bè, và nhiều hoạt động khác. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn 
hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Trung và tiếng Trung ở 
Hoa Kỳ. 

Tiếng Trung 2
Mã Khóa Học: SWL3579, SWL3580, HWL3579, HWL3580
Lớp: 6-8
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh phát triển dựa trên những điều cơ bản về tiếng Trung và ngôn 
ngữ học có thể được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh 
tiếp tục phát triển khả năng giao tiếp bằng văn bản và nói bằng ngôn ngữ 
mục tiêu. Học sinh cũng bắt đầu phát triển kỹ năng đọc và nghe diễn giải 
trên nhiều bối cảnh và chủ đề. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như thói 
quen hàng ngày, hoạt động xã hội, các hoạt động nhóm để thực hành 
ngôn ngữ, âm nhạc, trò chơi và các chủ đề khác nhau. Học sinh mở rộng 
sự hiểu biết về văn hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Trung 
và tiếng Trung ở Hoa Kỳ. 

Tiếng Trung 3
Mã Khóa Học: SWL3583, SWL3584, HWL3583, HWL3584
Lớp: 6-8
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh đào sâu giao tiếp bằng ngôn ngữ Trung thông qua việc đọc, viết, 
nói và nghe. Học sinh sử dụng một loạt các tác phẩm và kịch bản để thực 
hành và áp dụng ngôn ngữ Trung. Học sinh giao tiếp về một loạt các chủ 
đề thông qua thảo luận nhóm, thuyết trình bằng miệng, đọc truyện ngắn 
và viết truyện gốc. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn hóa bằng cách 
nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Trung và tiếng Trung ở Hoa Kỳ cũng như 
các sự kiện hiện tại liên quan đến thế giới nói tiếng Trung. 

Tiếng Pháp 1 
Mã Khóa Học: SWL1273, SWL1274, HWL1273, HWL1274
Lớp: 6-8
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh được học tiếng Pháp và ngôn ngữ học có thể được sử dụng trong 
cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh bắt đầu giao tiếp bằng văn bản và 
nói bằng ngôn ngữ mục tiêu. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như lời 
chào, mô tả, thời gian nói, địa điểm, trường học, gia đình, thực phẩm và 
bạn bè, và nhiều hoạt động khác. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn 
hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Pháp và tiếng Pháp ở 
Hoa Kỳ. 

Tiếng Pháp 2
Mã Khóa Học: SWL3522, SWL3523, HWL3522, HWL3523
Lớp: 6-8
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh phát triển dựa trên những điều cơ bản về tiếng Pháp và ngôn 
ngữ học có thể được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh 
tiếp tục phát triển khả năng giao tiếp bằng văn bản và nói bằng ngôn ngữ 
mục tiêu. Học sinh cũng bắt đầu phát triển kỹ năng đọc và nghe diễn giải 
trên nhiều bối cảnh và chủ đề. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như thói 
quen hàng ngày, hoạt động xã hội, các hoạt động nhóm để thực hành 
ngôn ngữ, âm nhạc, trò chơi và các chủ đề khác nhau. Học sinh mở rộng sự 
hiểu biết về văn hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Pháp và 
tiếng Pháp ở Hoa Kỳ. 
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Tiếng Pháp 3
Mã Khóa Học: SWL3526, SWL3527, HWL3526, HWL3527
Lớp: 6-8
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh đào sâu giao tiếp bằng ngôn ngữ Pháp thông qua việc đọc, viết, 
nói và nghe. Học sinh sử dụng một loạt các tác phẩm và kịch bản để thực 
hành và áp dụng ngôn ngữ Pháp. Học sinh giao tiếp về một loạt các chủ 
đề thông qua thảo luận nhóm, thuyết trình bằng miệng, đọc truyện ngắn 
và viết truyện gốc. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn hóa bằng cách 
nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Pháp và tiếng Pháp ở Hoa Kỳ cũng như 
các sự kiện hiện tại liên quan đến thế giới nói tiếng Pháp. 

Tiếng Nhật 1
Mã Khóa Học: SWL1275 SWL1276, HWL1275 HWL1276
Lớp: 6-8
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh được học tiếng Nhật và ngôn ngữ học có thể được sử dụng trong 
cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh bắt đầu giao tiếp bằng văn bản và 
nói bằng ngôn ngữ mục tiêu. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như lời 
chào, mô tả, thời gian nói, địa điểm, trường học, gia đình, thực phẩm và 
bạn bè, và nhiều hoạt động khác. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn 
hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Nhật và tiếng Nhật ở 
Hoa Kỳ. 

Tiếng Nhật 2
Mã Khóa Học: SWL3541, SWL3542, HWL3541, HWL3542
Lớp: 6-8
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh phát triển dựa trên những điều cơ bản về tiếng Nhật và ngôn ngữ 
học có thể được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh tiếp 
tục phát triển khả năng giao tiếp bằng văn bản và nói bằng ngôn ngữ mục 
tiêu. Học sinh cũng bắt đầu phát triển kỹ năng đọc và nghe diễn giải trên 
nhiều bối cảnh và chủ đề. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như thói quen 
hàng ngày, hoạt động xã hội, các hoạt động nhóm để thực hành ngôn 
ngữ, âm nhạc, trò chơi và các chủ đề khác nhau. Học sinh mở rộng sự hiểu 
biết về văn hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Nhật và tiếng 
Nhật ở Hoa Kỳ. 

Tiếng Nhật 3
Mã Khóa Học: SWL3545, SWL3546, HWL3545, HWL3546
Lớp: 6-8
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh đào sâu giao tiếp bằng ngôn ngữ Nhật thông qua việc đọc, viết, 
nói và nghe. Học sinh sử dụng một loạt các tác phẩm và kịch bản để thực 
hành và áp dụng ngôn ngữ Nhật. Học sinh giao tiếp về một loạt các chủ 
đề thông qua thảo luận nhóm, thuyết trình bằng miệng, đọc truyện ngắn 
và viết truyện gốc. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn hóa bằng cách 
nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Nhật và tiếng Nhật ở Hoa Kỳ cũng như 
các sự kiện hiện tại liên quan đến thế giới nói tiếng Nhật. 

Tiếng Tây Ban Nha 1 
Mã Khóa Học: SWL1279, SWL1280, HWL1279, HWL1280
Lớp: 6-8
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh được học tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ học có thể được sử 
dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh bắt đầu giao tiếp bằng 
văn bản và nói bằng ngôn ngữ mục tiêu. Học sinh giao tiếp về các chủ 
đề như lời chào, mô tả, thời gian nói, địa điểm, trường học, gia đình, thực 
phẩm và bạn bè, và nhiều hoạt động khác. Học sinh mở rộng sự hiểu biết 
về văn hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha và 
tiếng Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ. 

Tiếng Tây Ban Nha 2
Mã Khóa Học: SWL3560, SWL3561, HWL3560, HWL3561
Lớp: 6-8
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh phát triển dựa trên những điều cơ bản về tiếng Tây Ban Nha và 
ngôn ngữ học có thể được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học 
sinh tiếp tục phát triển khả năng giao tiếp bằng văn bản và nói bằng ngôn 
ngữ mục tiêu. Học sinh cũng bắt đầu phát triển kỹ năng đọc và nghe diễn 
giải trên nhiều bối cảnh và chủ đề. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như 
thói quen hàng ngày, hoạt động xã hội, các hoạt động nhóm để thực hành 
ngôn ngữ, âm nhạc, trò chơi và các chủ đề khác nhau. Học sinh mở rộng sự 
hiểu biết về văn hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Tây Ban 
Nha và tiếng Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ. 
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Tiếng Tây Ban Nha 3
Mã Khóa Học: SWL3564, SWL3565, HWL3564, HWL3565
Lớp: 6-8
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh đào sâu giao tiếp bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha thông qua việc 
đọc, viết, nói và nghe. Học sinh sử dụng một loạt các tác phẩm và kịch bản 
để thực hành và áp dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha. Học sinh giao tiếp về 
một loạt các chủ đề thông qua thảo luận nhóm, thuyết trình bằng miệng, 
đọc truyện ngắn và viết truyện gốc. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn 
hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Tây 
Ban Nha ở Hoa Kỳ cũng như các sự kiện hiện tại liên quan đến thế giới nói 
tiếng Tây Ban Nha. 

Một lưu ý về Các Khóa Học Nâng Cao và Các Khóa Học Ngôn Ngữ 
Di Sản:

Các khóa học nâng cao khác nhau như Tú Tài Quốc Tế (IB), Sắp Xếp 
Nâng Cao (AP) và Đại Học ở Trường Trung Học (CIHS) được cung cấp 
bằng các ngôn ngữ khác nhau và tại các trường khác nhau. Ngoài 
ra, các khóa học ngôn ngữ di sản cũng được cung cấp bằng các ngôn 
ngữ khác nhau. Kiểm tra với trường của em để biết các dịch vụ có sẵn.  



Cơ Hội Việc Làm và Giáo Dục Bình Đẳng: Khu Học Chánh Seattle, SPS, cung cấp Cơ Hội Việc Làm và Giáo Dục Bình Đẳng cũng như không phân biệt đối xử trong bất kỳ 
chương trình hay hoạt động nào vì giới tính, chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng kinh tế, khuynh hướng tình dục 
bao gồm biểu hiện giới tính hoặc bản dạng giới, thai kỳ, tình trạng hôn nhân, ngoại hình, sự hiện diện của các khuyết tật giác quan, tinh thần hoặc thể chất, cựu chiến 
binh xuất ngũ danh dự hoặc tình trạng quân sự hay việc sử dụng chó dẫn đường hoặc động vật hỗ trợ đã được huấn luyện. SPS cũng cung cấp quyền tiếp cận bình 
đẳng đối với Hội Nam Hướng Đạo Sinh và các nhóm thanh thiếu niên được chỉ định khác.

SPS tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của tiểu bang và liên bang, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Tiêu Đề IX của Tu Chính Án Giáo Dục Năm 1972, Tiêu 
Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền Năm 1964, Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng Năm 1973, Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA) 
Năm 1990 và Đạo Luật Sửa Đổi ADA Năm 2008 và Luật Chống Phân Biệt Đối Xử của Washington RCW 49.60. Phạm vi tuân thủ của SPS bao gồm nhưng không giới hạn ở 
tất cả các chương trình, khóa học và hoạt động của khu học chánh, bao gồm các hoạt động ngoại khóa, dịch vụ và khả năng tiếp cận cơ sở vật chất.
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